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Chương I
TỔNG QUAN ĐẠI TẠNG KINH HÁN VĂN

Phật giáo từ lúc khai sáng cho đến nay đã hơn 2500 năm, sự ảnh hưởng của Phật giáo đã lan rộng khắp cõi Á Châu, trở thành một bộ phận quan trọng trong nền văn minh Đông Phương. Gần đây Phật giáo trong sự giao lưu văn hoá Đông Tây đã dần dần ảnh hưởng đến các nước phương Tây, từ đó trở thành tôn giáo thế giới. Phật giáo đã để cho nhân loại vô số những kinh sách. Những kinh sách này không những là tài sản quý giá của nhân loại, xã hội, văn hoá sử, mà còn là những tư liệu phong phú để nghiên cứu về Phật giáo và những môn học có liên quan.
Đại tạng kinh Hán văn là tổng tập văn hiến kinh sách Phật giáo Hán văn. Nội dung của nó bao gồm các kinh điển chữ Hán từ Lưỡng Hán do các nhà phiên dịch các đời phiên dịch từ nguyên điển Phật giáo Ấn Độ thành Hán văn, còn được gọi là Tam Tạng kinh điển Phật giáo, còn bao gồm sớ giải Tam Tạng kinh điển do các vị tăng tục học giả Phật giáo nhiều đời đã biên soạn,  để phát huy và xiển thuật lý luận giáo nghĩa Phật giáo, cùng các tác phẩm về lịch sử phát triển và lưu truyền của Phật giáo.
Sự hình thành của Đại tạng kinh Hán văn Phật giáo, nếu tính từ niên đại dịch kinh đầu tiên, đã trải qua thời gian hơn 1000 năm. Trong khoảng hơn 1000 năm đó, các nhà dịch kinh trong và ngoài nước đã dịch khoảng 6000 quyển nguyên điển Phật giáo Ấn Độ thành Hán văn. Những kinh điển đó bao gồm Kinh Luật Luận Đại thừa, Kinh Luật Luận Nguyên Thuỷ và Truyện Tập Thánh Hiền, cơ hồ đã bao gồm toàn bộ kinh điển được lưu truyền từ lúc Phật giáo mới sáng lập cho đến thế kỷ thứ 13. Những kinh sách này tuy ra đời ở Ấn Độ và Trung Á, nhưng Ấn Độ và Trung Á ngày nay, trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử dường như đã không còn bao nhiêu. Sự thật, nguyên điển Phật giáo Ấn Độ về mặt cơ bản là nhờ vào sự thành tựu văn hoá Hán địa đã được bảo tồn một cách hoàn chỉnh.
Phần tam tạng trong Đại tạng kinh Phật giáo Nam Truyền chỉ tương đương phần tam tạng Phật giáo nguyên thuỷ trong Đại tạng kinh Hán văn; mà Đại tạng kinh Phật giáo Tạng Truyền thì chú trọng về tam tạng Đại thừa, đặc biệt là sự truyền dịch kinh điển Mật giáo thì không có cách nào so sánh với sự hoàn chỉnh của Đại tạng kinh Hán văn. Vì thế, tam tạng của Đại tạng kinh Phật giáo tiếng Hán là sự cống hiến của văn minh Trung Hoa đối với văn hoá Ấn Độ, và cũng là sự cống hiến lớn đối với văn hoá thế giới, là một di sản quí báu của văn hoá thế giới hiện đại.
I.  Quá trình hình thành Đại tạng Kinh Hán văn:
1. Định nghĩa Đại Tạng kinh:
Nguyên ý Phạm văn của chữ “Tạng” là cái giỏ tre để đựng đồ, vì các vị tăng sĩ Ấn Độ thời xưa thường đem những kinh chép trên lá bối bỏ vào trong đó, sau đó mới dùng chữ này để thay thế cho kinh điển Phật giáo, có ý nghĩa là “toàn thư”.
Tạng Kinh về nghĩa hẹp thì chỉ kinh bộ trong Tam Tạng (kinh, luật, luận), nghĩa rộng thì chỉ sự tập hợp Tam Tạng. Vì nó bao gồm toàn diện và rất phong phú cho nên gọi là “Chúng Kinh”, “Quần Kinh”, “Nhất Thiết Kinh”, chỉ các tạng thánh điển Phật giáo bao hàm ba tạng Kinh Luật Luận. Từ đời Tùy trở về sau mới có tên Đại Tạng Kinh, để gọi sự tập hợp tất cả kinh điển. Đại Tạng Kinh vốn chỉ chỉ cho Hán văn Đại Tạng Kinh. Thời cận đại trở về đây, thêm vào các định ngữ để chỉ cho các kinh điển Phật giáo ngôn ngữ khác, như Tạng văn Đại tạng kinh, Pali ngữ hệ Đại tạng kinh, Tây Hạ văn Đại tạng kinh, Mông (Cổ) văn Đại tạng kinh, Mãn văn Đại tạng kinh, Nhật văn Đại tạng kinh.
Hán văn Đại tạng kinh chia làm hai phần là phần kinh điển phiên dịch và những trước tác Phật học do người Trung Quốc soạn. Phần kinh điển phiên dịch, ngôn ngữ nguyên gốc của nó cũng có phần phức tạp, vừa có các kinh điển Phạm văn, Tạng văn, Pali văn, cũng có các kinh điển từ các ngôn ngữ Trung Á dịch thành tiếng Hán. Phần trước thuật của người Trung Quốc, căn cứ theo bài “Tân biên Hán văn Đại tạng kinh mục lục” của ông Lữ Trừng thì thống kê có 582 bộ, 4172 quyển, bao gồm phần lớn soạn thuật trước đời Đường và những phần soạn thuật quan trọng sau đời Đường, và bao gồm một số soạn thuật của Cao Ly, Tân La, được lưu hành ở Trung Quốc. Thể tài của bộ phận này có chương sớ, luận trước, ngữ luật, sử truyện, âm nghĩa, mục lục, tạp soạn …, là tài liệu quan trọng để nghiên cứu tư tưởng, lịch sử, văn hoá, xã hội Trung Quốc.

2. Các kỳ kiết tập kinh điển:
Trong thời gian 45 năm (Phật giáo Nam tông) đi khắp nơi truyền giảng giáo pháp, đức Phật đã thu nhận rất nhiều đệ tử xuất gia và cư sĩ tại gia. Ngài đã để lại một kho tàng quí giá gồm nhiều bài thuyết giảng (kinh) cho hàng đệ tử, thường được gọi tổng quát là "tám vạn bốn ngàn" pháp môn. Sau khi Ngài nhập diệt, những lời dạy ấy được các đệ tử tổng hợp lại qua những kỳ kiết tập.
Kiết Tập lần thứ nhất: Ba tháng sau khi đức Phật tịch diệt, một đại hội các vị Tỳ kheo được triệu tập tại vùng đồi núi ngoại thành Vương Xá để tụng đọc lại những lời đức Phật dạy nhằm giữ gìn kho tàng Pháp bảo. Nguyên nhân lần kết tập này là do Tỳ kheo Bạt Nan Đà, một Tỳ kheo bán thế xuất gia khi đã lớn tuổi, vui mừng khi nghe tin Phật Niết bàn, nên Ngài Ca Diếp tập hợp các vị A la hán kết tập lại những lời dạy của Đức Phật, vì sợ những hạng người như Bạt Nan Đà phá hoại chánh pháp.
Kỳ kết tập này do Ngài Ca Diếp chủ tọa. Số người tham dự kết tập là 500 vị A La Hán. Lần kiết tập nầy kéo dài trong 7 tháng, được mệnh danh là ''Vương Xá Thành Kết Tập'' hay ''Ngũ Bách Kết Tập''.
Trong kỳ kiết tập lần này, phần Luật kết tập trước do ngài Ưu Ba Ly trùng tuyên,  được đặt tên là Bát thập tụng luật (Bộ luật được đọc đến 80 lần). 
Phần kinh kết tập sau phần luật do ngài A Nan Đà đảm nhiệm. Những kinh dài kết tập thành bộ Trường A Hàm. Những kinh trung bình kết tập thành  bộ Trung A Hàm. Những kinh nói cho nhiều đối tượng kết tập thành bộ Tạp A Hàm. Những kinh lần lượt một pháp tăng dần đến mười một pháp kết tập thành bộ Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra còn bộ Tiểu A hàm tập hợp các kinh nói bao quát nhiều vấn đề.
Kết quả : Lần kết tập thứ nhất nầy, Kinh và Luật đã hình thành.
Kiết Tập Lần Thứ hai: 
Đại hội Kiết tập lần thứ 2 sau Phật Niết bàn 100 năm, khoảng năm 383 trước công nguyên được triệu tập tại thành Tỳ Xá Ly, số người tham dự là 700 vị A La Hán. Nguyên nhân: Sau khi Phật nhập niết bàn khoảng 100 năm, Chúng Tỳ kheo Bạt Kỳ, trú tại thành Tỳ Xá Ly (Vesaly) công bố 10 điều luật mới như sau (theo Nam truyền có vài dị biệt). 
1. Giác diêm tịnh 角盐净： Ðồ ăn ướp muối để cách đêm, vẫn ăn được, không trái giới luật.
2. Nhị chỉ tịnh二指净: Tỳ kheo ăn xong, nhận được thức ăn khác, dùng hai ngón tay cầm thức ăn, không trái giới luật.  
3. Tha tụ lạc tịnh 他聚落净 : Trước ngọ tuy ăn rồi nhưng đến làng khác vẫn được phép ăn thêm không trái giới luật.
4.Trụ xứ tịnh 住处净 : Ở chỗ này nhưng có thể bố tát chỗ khác, không trái giới luật.  
5. Tùy ý tịnh 随意净 : Quyết nghị đã được đại hội thông qua, dù không đủ số người, đều có giá trị thi hành, không trái giới luật.
6. Sở tập tịnh 所习净 : Tỳ kheo có thể tiếp tục học tập những tri thức đã học trước khi xuất gia, không trái giới luật.
7. Sinh hòa hợp tịnh生和合净 : Sữa pha nước ăn sau giờ ngọ, không trái giới luật.
8. Thủy tịnh 水净 : Rượu mới lên men pha với nước để uống trị bệnh, không trái giới luật.  
9. Bất ích lũ ni sư đàn tịnh 不益缕尼师坛净 : Dùng tọa cụ không viền, kích thước lớn hơn mẫu định, không trái giới luật.
10. Kim ngân tịnh金银净 : Cất giữ vàng bạc, không trái giới luật.  
Bấy giờ Ngài Da Xá thấy thế liền khiển trách các vị Tỳ kheo ở đây, nhưng gặp phải sự chống đối. Ngài Da Xá thỉnh cầu các bậc Cao Tăng ở Ấn Độ thời đó ủng hộ để giải quyết sự việc này, vì thế 700 vị A La Hán từ các miền tập hợp về thành Tỳ Xá Ly để giải quyết các điều này đúng hay sai. Đại hội đưa đến kết luận đây là 10 điều phi pháp.
Những vị cho 10 điều trên là phi pháp đã tách riêng thành Thượng tọa bộ, những vị chủ trương thực hiện 10 điều cải cách thì tách riêng thành Đại chúng bộ. 
Kiết tập lần thứ ba: 
Sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 218 năm (tức là năm 325 trước Tây lịch), Vua A Dục sùng tín Phật giáo cho nên Phật giáo thời kỳ ấy rất là thịnh hành, vì thế trong hàng ngũ Tăng đoàn trà trộn rất nhiều ngoại đạo làm cho Tăng chúng bất hòa và Phật pháp trở nên hỗn loạn, nên Vua A Dục thỉnh Ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu triệu tập cuộc họp gồm 1000 vị A La Hán tại thành Hoa Thị (nước Ma Kiệt Đà ) cử hành lần kết tập thứ ba, làm rõ những luận thuyết tà nguỵ trong Phật điển, chỉnh lý Tam Tạng giáo điển. Trong kỳ kết tập này bắt đầu có khái niệm Kinh Luật Luận. Ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu viết Luận Sự để ghi lại nội dung kỳ kết tập này.
Một truyền thuyết khác: Khoảng năm 200 đến 234 năm sau khi Đức Phật nhập Niết bàn, hai bộ phái chính là Thượng tọa bộ và Đại chúng bộ lại sản sinh ra khoảng 20 bộ phái. tùy theo khuynh hướng của mỗi bộ phái mà giải thích giáo lý theo quan điểm của mình, trong đó, một học giả Phật tử khá nổi tiếng là Đại Thiên (Mahadeva), đã đưa ra 5 điều giới hạn của quả vị A la hán (Dư sở dụ, vô tri, do dự, tha linh nhập và đạo nhân thanh cố khởi) đã làm mọi người hoang mang nên vua A Dục của Ấn Độ quyết định ủng hộ triệu tập Đại hội Phật giáo lần thứ ba (lần Kiết tập thứ ba) dưới sự chủ tọa của ngài Mục Kiền Liên Tử Đế Tu  và vua A Dục ủng hộ mạnh mẽ phái Thượng tọa bộ lúc bấy giờ được gọi là Phân biệt thuyết bộ (cha đẻ của Đồng diệp bộ), chính Phái này đã kiết tập 5 bộ Nikàya rất đầy đủ rồi khẩu truyền đến Tích Lan.
Kiết tập lần thứ tư : 
Sau Phật Niết Bàn khoảng 400 năm (vào khoảng đầu thế kỷ thứ II sau Tây lịch) tại nước Kiền Đà La có Vua Ca Nị Sắc Ca hết lòng ủng hộ Phật pháp và chính Ngài đề xướng và bảo trợ Đại hội kiết tập kinh điển lần thứ tư được tổ chức tại thành Ca Thấp Di La. Lý do kết tập là vì chư Tăng của các bộ phái có những kiến giải bất đồng về kinh điển, nên mới mở đại hội kết tập.  
Chủ toạ kỳ kiết tập này là Tôn giả Thế Hữu với sự trợ thủ của Hiếp Tôn Giả. Số người tham dự: 500 A La hán. 

Trong thời kỳ gần đây, Miến Điện có tổ chức hai kỳ kết tập khác: kết tập lần thứ năm (năm 1870) và lần thứ sáu (năm 1954). Tuy nhiên các kỳ kết tập nầy chỉ để làm sáng tỏ các điểm chính trong kinh, nhưng không thay đổi gì trong bộ Tam tạng.  

3. Phật giáo truyền vào Trung Quốc:
Theo sách Phật giáo Trung Quốc, có hơn 10 truyền thuyết ghi nhận về việc Phật giáo truyền vào Trung Quốc: 

3.1. Trước đời Tam Đại Ngũ Hoàng, Bá Ích đã biết có Phật
Tôn Bỉnh dẫn lời Bá Ích trong kinh Sơn Hải: “Lời dạy đại từ đại bi của đức Như Lai” (Kinh Sơn Hải là loại sách cổ thời Tiên Tần)
3.2. Châu Chiêu vương năm 24 (-1029)
Thời Chu Chiêu Vương, có khí tượng kỳ lạ xuất hiện, đương thời quan thái sử Tô Do phụng tấu: "Có thánh nhân giáng sanh tại phương tây, nên mới xuất hiện điềm cảm ứng tốt lành trên trời như vầy. Một ngàn năm sau, giáo pháp của vị thánh nhân đó sẽ được truyền sang Trung Quốc".

3.3. Thuyết Tây phương Thánh giả của Khổng Tử (-551 -479)
Thiên Trọng Ni sách Liệt Tử : Khâu nghe phương Tây có bậc Thánh giả, không trị mà an, không nói mà tin, không giáo hoá mà làm

3.4. Yên Chiêu Vương
Thời Yên Chiêu Vương có đạo nhân Thi La từ nước Mộc Tư (Thân Độc) đến Trung Quốc (-317) 

3.5. Vua A Dục
Thời vua A Dục Phật giáo được truyền vào Trung Quốc

3.6. Thích Lợi Phòng đem Phật giáo truyền vào (Tần Thuỷ Hoàng -243)
Có vị Sa môn Tây Vực Thích Lợi Phòng, gồm tất cả 18 người đem kinh Phật truyền vào Trung Quốc. Vua Tần Thuỷ Hoàng ra lệnh đem bắt bỏ ngục. Nhưng đến nửa đêm, vua thấy có người thân vàng cao 1 trượng 6 thước tới phá ngục cứu ra. Thấy thế vua rất sợ hãi và dập đầu kính lễ (theo Lịch Đại Tam bảo ký).
3.7. Trương Khiên đã nghe thấy Phật giáo  -126
Đời Tây Hán có tướng Trương Khiên phụng mệnh vua Võ Đế đi sứ Tây Vực về tâu rằng: Bên nước Thân độc (Ấn Độ) có đạo Phù đồ  (Phật giáo).

3.8. Lễ bái hình người vàng (- 122-117)
Lại sách Ngụy thư Thích Lão chí : “Vua Võ Đế nhà Tây Hán sai tướng Hoạt Khử Bệnh đánh nước Hung Nô, lấy được hình người bằng vàng dài hơn một trượng, đem về dâng vua, vua liền đem vào thờ ở trong cung Cam Tuyền, thường ngày thắp hương lễ bái”.

3.9. Đông Phương Sóc nhắc đến kiếp hỏa (–140 - -87)
Trong tác phẩm Minh Phật Luận, Tôn Bỉnh nói: Đông Phương Sóc tâu với vua Hán Vũ Đế về kiếp hỏa. “Kiếp hỏa” là 1 từ trong Phật giáo để chỉ tam tai là lửa, nước và gió. Truyền thuyết này ý nói Đông Phương Sóc đã hiểu biết sâu sắc về Phật giáo

3.10. Lưu Hướng nói đến Phật điển (–32 - 1)
Đời Tây Hán, vua Thành đế sai Lưu Hướng chỉnh đốn lại sách vở  của triều đình, Lưu Hướng  đã thấy kinh Phật. Sách Phật tổ  Thống ký có dẫn chứng một đoạn văn trong cuốn Liệt Tiên truyện của Lưu Hướng: “Từ đời Hoàng đế đến nay, đắc đạo tiên có hơn 700 người, nhưng trong số ấy tu theo đạo Tiên chỉ có 146 người, trong đó có 74 người đã thấy kinh Phật”.

3.11. Khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn (-2)
Căn cứ tư liệu đáng tin còn tồn tại, bộ kinh Phật được dịch đầu tiên bằng miệng là Kinh Phù Đồ vào thời cuối Tây Hán (Niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu vua Hán Ai Đế (-2), do sứ giả nước Đại Nguyệt Chi là Y Tồn truyền thọ cho bác sĩ đệ tử Cảnh Lô (Ngụy Thư Thích Lão Chí: Tần Cảnh Hiến).
Theo thuyết này thì Phật giáo được biết đến ở Trung Quốc sớm nhất cũng từ năm thứ 2 trước Tây lịch (niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu, đời vua Ai Đế nhà Tiền Hán).

3.12. Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10

Theo sách Hậu Hán Kỷ và sách Phật Tổ Thống Kỷ, Phật giáo có mặt ở Trung Quốc từ năm 67 Tây lịch (niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán). 
Vua Hán Minh Đế, vào năm thứ 3 niên hiệu Vĩnh Bình (tức năm 60 TL), một đêm kia nằm mộng thấy một người vàng có hào quang rực rỡ. Đến sáng mai hỏi quần thần và được quan thái sử Phó Nghị cho biết người vàng đó là Đức Phật ở xứ Tây Vực, vua bèn phái Thái Hâm, Tần Cảnh, Vương Tuân, v.v..., cả thảy 18 người, đi Tây Vực tìm cầu Phật pháp. Đoàn đi đến nửa đường thì gặp 2 Ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan tải kinh tượng bằng ngựa trắng, liền thỉnh 2 Ngài tới Trung Quốc.
Khi hai Ngài tới Trung Quốc, vua Minh Đế rất tôn kính, liền sắc dựng chùa Bạch Mã, là ngôi chùa đầu tiên ở Trung Quốc, để thờ Phật và cho hai Ngài làm nơi phiên dịch kinh điển. Hai ngài dịch được kinh Tứ Thập Nhị Chương, là bộ kinh đầu tiên được hai Ngài dịch tại đây.
Trong rất nhiều thuyết khác nhau đề cập đến niên đại du nhập của Phật giáo vào Trung Quốc như ở tên, hai thuyết đáng tin tưởng hơn cả là thuyết Khẩu truyền Phật giáo của Y Tồn được chép trong sách Ngụy thư Thích Lão Chí và thuyết Niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 (năm 67). 

4. Các thời kỳ phiên dịch Kinh điển:
Sự phiên dịch kinh điển Phật giáo thành tiếng Hán, căn cứ lịch sử phát triển, có thể chia thành 5 thời kỳ:
Thời kỳ thứ nhất tức là thời Lưỡng Hán Tam Quốc: lúc Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc. Căn cứ tư liệu đáng tin còn tồn tại, bộ kinh Phật được dịch đầu tiên bằng miệng là kinh Phù Đồ vào thời cuối Tây Hán (Niên hiệu Nguyên Thọ năm đầu vua Hán Ai Đế (-2), do sứ giả nước Đại Nguyệt Chi là Y Tồn truyền thọ cho bác sĩ đệ tử Cảnh Lô Lô  (Ngụy Thư Thích Lão Chí: Tần Cảnh Hiến), trong kinh giảng về những câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù lúc đó hình thức truyền thụ phổ biến là khẩu truyền, Cảnh Lô vẫn y theo thói quen của đất nước mình dùng bút ghi chép lại, khiến kinh này có thể truyền chép rộng rãi, cho đến đời Tây Tấn, kinh này vẫn còn dấu vết lưu truyền. Cho đến đời Đông Tấn, khi ngài Đạo An biên soạn “Tổng Lý Chúng Kinh Mục Lục”, thì không còn nữa, dường như đã bị thất truyền. 
Nay còn lưu lại bộ kinh điển Hán dịch sớm nhất đó là kinh Tứ Thập Nhị Chương, do ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch. Lúc đó Tương Giai(
) khi dâng sớ (khoảng năm 166) lên vua Hán Hoàn Đế (147-167) , đã dẫn một vài nội dung trong kinh, do vì chỗ sao chép không giống nhau, nay còn tồn lại ba bản kinh có chút sai khác.
Chính thức bắt đầu phiên dịch số lượng lớn kinh điển Ấn Độ là cuối đời Đông Hán. Tương truyền Sở Vương Anh, người em khác mẹ của Hán Minh Ðế, là người tin đạo Phật đầu tiên do đó mà nhiều người bắt đầu tin theo (Hậu Hán thư). 
Lúc đó không ít các vị Tăng sĩ Ấn Độ và Tây Vực đến Trung quốc lấy Lạc Dương làm trung tâm, dịch rất nhiều kinh điển Phật giáo, mở đầu cho sự nghiệp phiên dịch kinh điển Phật giáo thành Hán văn. Lúc đó nổi tiếng nhất là hai vị dịch giả An Thế Cao và Chi Lâu Ca Sấm, đến Trung Quốc vào đời vua Hoàn Ðế cuối đời Hậu Hán, sau ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan thời gian khoản 80 năm. 
Ngài An Thế Cao chủ yếu dịch các kinh điển của Thượng toạ bộ, có thể chia làm hai phần: Thứ nhất là loại kinh thuộc về thiền quán, như kinh Đại An Ban Thủ Ý... Loại thứ hai là theo pháp số, như kinh Tứ Đế, Bát Chánh Đạo, Ngũ Pháp, Thập Nhị Nhân Duyên, kinh An Ban Thủ Ý được người Trung Quốc tiếp nạp mau chóng. Đạo giáo dùng bộ kinh này mà lập ra pháp Thai Tức.
Sau này đại sư Trí Giả nương vào lục hạnh (sáu hạnh) của kinh An Ban Thủ Ý để lập ra Lục Diệu Pháp Môn (Sổ tức, Tùy tức, Chỉ, Quán, Hoàn, Tịnh). Trong các tác phẩm dịch thuật của Đại sư tạo được âm vang đáng kể đối với hậu thế là bản dịch kinh Bát Đại Nhân Giác. Cụm từ "Duy tuệ thị nghiệp" vốn xuất xứ từ kinh Bát Đại Nhân Giác.
Ngài Chi Lâu Ca Sấm (147-?): còn gọi là Chi Sấm, người nước Đại Nguyệt Chi, chủ yếu dịch các kinh điển Đại Thừa, trọng điểm là Bát Nhã học. 
Ngài dịch Đạo Hành Bát Nhã (10 quyển), được xem là bản Hán dịch đầu tiên về một phần chủ yếu của kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh này đã thúc đẩy phong trào Huyền Học Thanh Đàm rất mạnh thời Ngụy - Tấn. Có thể nói ngài Chi Lâu Ca Sấm là một trong những vị cổ đức tiên khởi góp phần Đại Thừa hóa Phật Giáo Trung Hoa. 
Quyển kinh quan trọng khác do ngài dịch là kinh Bát Châu Tam Muội. Vào thời Đông Tấn, sơ tổ Tịnh Tông Huệ Viễn đã đề xướng việc kết xã niệm Phật.  
Thời kỳ này có nhiều vị Tăng và cư sĩ người Ấn khác cũng tới Trung Quốc và tiếp tục các công trình phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang Hán ngữ như ngài Trúc Phật Sóc, cư sĩ An Huyền - người nước An Tức, ngài Ðàm Quả, người Tây Vực... Các vị dịch giả chủ yếu là các vị tăng sĩ nước ngoài, hoặc là đơn dịch, hoặc là hợp dịch, có một số ít người Hán phụ giúp phiên dịch. Trong số đó có ngài Nghiêm Phật Ðiều là vị tu sĩ người Trung Quốc đầu tiên tham gia vào công trình phiên dịch kinh điển.
Phật giáo thời Tam quốc: Vào đầu thế kỷ thứ ba đời Hậu Hán bị diệt vong, lịch sử Trung Quốc bước vào thời đại Tam Quốc, chia thành ba nước là Ngụy, Thục, Ngô. Trong thời kỳ này Phật giáo phổ cập chủ yếu ở hai nước Ngụy và Ngô, Phật giáo nước Thục tư liệu văn hiến còn tồn tại rất ít.
Các bậc dịch kinh điển trong đời này có Ngài Đàm Ma Ca La, Đàm Đế, Khương Tăng Ngãi, Bạch Diên, An Pháp Hiền.
Ở nước Ngụy, Ngài Đàm Ma Ca La và Ngài Đàm Đế có công phiên dịch và quảng bá giới luật đầu tiên. Ngài Đàm Ma Ca La dịch bộ luật Tăng Kỳ giới tâm/bổn, sau đó cùng ngài Đàm Đế dịch luật Tứ phần Đàm Vô Đức yết ma và tiến hành việc thỉnh mời 10 Sa môn từ Thiên Trúc đến Lạc Dương thiết lập 1 giới đàn như pháp như luật truyền trao giới pháp cho các Tăng sĩ ở Lạc Dương. Đây là giới đàn đầu tiên ở Trung Quốc và Sa môn Trung Quốc là Chu Sĩ Hành, người nước Ngụy, là người được thọ giới luật theo các pháp Yết ma đầu tiên. Cũng chính Ngài là Tăng sĩ Trung Quốc đầu tiên sang Tây Vức để cầu pháp, là người mở đường cho các chuyến "nhập Trúc cầu pháp" của các thời đại sau này.
Các bậc cao Tăng thạc học của Phật giáo nhà Ngô nổi bật là Ngài Khương Tăng Hội và cư sĩ Chi Khiêm. Ngài Khương Tăng Hội sanh trưởng và xuất gia tu học tại Việt Nam (Giao Châu). Vào niên hiệu Xích Điểu thứ mười (247), Ngài từ Việt Nam đến Kiến Nghiệp (Nam Kinh, kinh đô của nhà Ngô), xây am tranh, lập tăng phòng, tạo tượng Phật.
Tác phẩm kinh điển của Ngài phiên dịch nổi bật còn lại đến ngày nay là Lục Độ Tập Kinh, cũng là nguồn sử liệu giá trị cho việc xác định niên đại du nhập của Phật giáo Việt Nam. Lục Độ Yếu Mục của ngài Khương Tăng Hội hiện nay vẫn còn: 1.Bố Thí Độ Vô Cực Chương; 2.Giới Độ Vô Cực Chương; 3.Nhẫn Nhục Độ Vô Cực Chương; 4.Tinh Tấn Độ Vô Cực Chương; 5.Thiền Độ Vô Cực Chương; 6.Minh Độ Vô Cực Chương.
Cư sĩ Chi Khiêm (thế kỷ III): Tự là Cung Minh, gốc người nước Đại Nhục Chi, vào những năm cuối đời vua Hoàng đế nhà Đông Hán, Đại sư đến kinh đô Lạc Dương. Ông học đạo với ngài Chi Lượng là đệ tử của ngài Chi Sấm; có lẽ vì lúc đó ngài Chi Sấm đã già hay sắp viên tịch. Ba vị này học rộng tài cao, nên đương thời gọi là “Thiên hạ bác tri, bất xuất tam Chi”. 

Sự nghiệp dịch thuật của cư sĩ Chi Khiêm kéo dài hơn 30 năm, từ năm 222-253, với những thành tựu đáng kể. Dịch phẩm tiêu biểu: Duy Ma Cật kinh, Thái Tử Thụy Ứng Bản Khởi kinh, Đại Minh Độ kinh, Soạn Tập Bách Duyên kinh…, Phật Thuyết Bột kinh sao được Hòa thượng Hành Trụ dịch sang tiếng Việt với nhan đề "Kinh Hiền Nhân". Trong thời kỳ này, thông thường không có sự chọn lựa kinh điển, các vị tăng sĩ ngoại quốc đem theo mình kinh gì thì dịch kinh nấy. Sự nghiệp dịch kinh chủ yếu còn mang tính chất cá nhân, chưa được sự ủng hộ của nhà nước, hoặc chỉ được những nhà giàu có trong nhân gian, hoặc những tín đồ trí thức giúp đỡ tài trợ. Vì thế vẫn thuộc về giai đoạn khai sáng ban đầu.
Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Lưỡng Tấn Nhị Tần: (
) 

Sự nghiệp dịch kinh thời này đã có sự tiến triển rất lớn. Đầu tiên số lượng kinh dịch vượt qua rất nhiều so với thời kỳ Hán Ngụy. Căn cứ “Hựu lục” ghi chép (Xuất Tam tạng ký 15 quyển do ngài Tăng Hựu (445-518) đời Lương soạn. Còn gọi là Xuất Tam tạng ký tập lục, Lương Xuất Tam tạng ký. Đại chánh tạng quyển 55, là soạn tập cổ nhất hiện còn ghi chép về mục lục Tam tạng, văn hiến dịch kinh, và truyện ký. Đời sau thường gọi tắt là Tăng Hựu lục hoặc Hựu lục) từ niên hiệu Thái Thuỷ năm đầu đời vua Vũ Đế Tây Tấn (năm 265) đến niên hiệu Nghĩa Hy năm cuối đời vua An Đế thời Đông Tấn ( năm 419), trong hơn 150 năm, đã có gần 30 vị dịch giả quan trọng, dịch hơn 250 bộ kinh, gần 1300 quyển. Những kinh điển trọng yếu ảnh hưởng đến sự hình thành các tông phái Phật giáo Trung Quốc về sau, phần đông đều được dịch trong thời kỳ này. Nổi tiếng nhất là các bộ kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, Bát Nhã, Tứ Luận (là Trung Luận, Thập nhị môn luận, Đại Trí Độ Luận do Bồ tát Long Thọ tạo, và Bách Luận do Bồ tát Đề Bà tạo. Bốn bộ luận này do Ngài Cưu Ma La Thập dịch)… Lại như kinh điển nguyên thuỷ Phật giáo như kinh A Hàm, đa số cũng được dịch trong thời kỳ này, thực tế gần như là một sự tổng hợp kinh điển nguyên thuỷ. Lại có sự phiên dịch Luật tạng, trước đó ngoài Đàm Ma Ca La, từng dịch qua một số giới bổn đơn giản, đối với đại bộ Luật tạng chưa ai dịch đến, cho đến thời Tấn, mới có các bộ Luật tạng phiên dịch, từ đó bổ túc Tam Tạng Hán dịch.
Công tác tổ chức dịch kinh trong thời kỳ này, một mặt vẫn tiến hành trong dân gian, như tài chánh, nơi chỗ dịch kinh đều do tín đồ tự đứng ra tổ chức giúp đỡ, thông thường thì do những nhà giàu có giúp đỡ, gọi là “khuyến trợ giả”; mặt khác bắt đầu đã có những dịch trường (đạo trường dịch kinh) do nhà nước tổ chức tương đối hoàn bị, tài lực, nhân lực được bảo đảm, nổi tiếng là Tây Môn Các ở vườn Tiêu Dao - Trường An do vua Diêu Hưng kiến lập cho Ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh, đồng thời sự phiên dịch cũng tự nhiên chuyển từ dịch một hai người phát triển đến sự hợp dịch tập thể của nhiều người.
Những vị dịch kinh trong thời kỳ này chủ yếu vẫn là các vị tăng sĩ Ấn Độ và Tây Vực, người Hán phụ giúp. Những vị này phần đông không hiểu Hán văn, chỉ có một số cá biệt như ngài Cưu Ma La Thập thông hiểu Hán văn, cho nên mới việc chỉ đạo phiên dịch có lợi ích rất lớn. Đồng thời do phong trào Tây hành cầu pháp hưng khởi, các vị tăng sĩ Trung Quốc như Pháp Hiển, Bảo Vân, Trí Nghiêm… cũng kiêm thông tiếng Phạm, mỗi người đều có bản dịch riêng của mình, từ đó bắt đầu mở ra lịch sử người Hán độc lập phiên dịch. Đặc biệt thời kỳ này, những nhà phiên dịch và một số tăng sĩ bắt đầu quan tâm đến phong cách của việc dịch thuật, bàn luận tham khảo về nguyên lý phiên dịch, những điều này lại được áp dụng vào thực tiễn cụ thể, có ảnh hưởng đối với việc nâng cao chất lượng phiên dịch.
Thời kỳ thứ ba tức thời kỳ Nam Bắc Triều: Số lượng dịch kinh và phẩm loại trong thời kỳ này cũng vô cùng khả quan, căn cứ quyển “Khai Nguyên Thích giáo lục” ghi chép, từ đời Tống Nam triều niên hiệu Vĩnh Phước năm đầu (năm 420) đến Trần Hậu Chủ niên hiệu Trinh Minh năm thứ ba ( năm 589), trải qua 8 triều đại Nam Bắc, 169 năm, có 67 dịch giả, dịch 750 bộ, 1750 quyển, đã vượt qua số lượng dịch kinh hai thời kỳ đầu rất nhiều.
Phật điển trong thời kỳ này không còn do tăng sĩ và kiều dân nước ngoài đem vào, do vì cuối đời Tấn đầu đời Tống, các vị tăng sĩ Trung Quốc đi Ấn Độ, Tây Vực cầu pháp ngày càng đông, đem về kinh điển Phật giáo rất nhiều, phần lớn là thuộc những kinh điển mà nước Trung Quốc cần đến, và rất nhanh phản ánh tư tưởng Phật giáo mới ở nước ngoài. Những bộ kinh như “Kinh Đại Bát Niết Bàn”, “Kinh Thắng Man”, “Kinh Lăng Già”, “Kinh Thâm Mật giải thoát”… được phiên dịch, khai sáng tư tưởng “Phật Tánh Luận” là lĩnh vực nghiên cứu mới, là vấn đề nghiên cứu nóng bỏng từ thời Nam Bắc triều cho đến Tùy Đường. Lại do hai miền Nam Bắc lần lượt dịch những trước tác của tông phái Du Già do ngài Vô Trước, Thế Thân sáng lập như “Thập Địa Kinh luận”, “Nhiếp Đại Thừa luận”… ảnh hưởng đến sự thành lập tông Duy Thức Pháp Tướng sau này. Ngoài ra, tiếp tục công trình phiên dịch đời trước, số lượng lớn giới luật được phiên dịch, đối với sự chỉnh đốn tăng đoàn Phật giáo phát huy tác dụng rất lớn; lại có nhiều bộ luận của các bộ phái nguyên thuỷ cũng được dịch tăng thêm rất nhiều; lại một số tác phẩm về phương diện lịch sử Phật giáo Ấn Độ cũng được phiên dịch . Những kinh điển Phật giáo được phiên dịch, làm mở rộng tầm mắt những người Trung Quốc và cũng do đó hình thành phong trào thuyết giảng, nghiên cứu kinh điển.
Thời kỳ thứ tư là thời kỳ Tuỳ Đường: là thời kỳ dịch kinh thành thục hưng thịnh nhất.
Đầu tiên là sự hoàn thiện kiến lập dịch trường. Việc dịch kinh từ thời ngài Đạo An đã bắt đầu có dịch trường để tiến hành công tác dịch kinh. Đời Hậu Tần có dịch trường Tây Môn Các do ngài Cưu Ma La Thập trụ trì, đời Lưu Tống có ngài Cầu Na Bạt Đà La trụ trì dịch trường Kỳ Hoàn Tự ở Kiến Nghiệp và dịch trường Tân Tự ở Kinh Châu, đời Lương Võ Đế có các dịch trường Thọ Quang Điện, Hoa Lâm Viên, Chánh Quan Tự, do ngài Tăng Già Bà La, Tăng Hựu, Bảo Xướng… trụ trì hoặc kiến lập. Những dịch trường này đã mang tính chất do nhà nước thiết lập, nhưng vẫn thuộc sự sáng lập ban đầu, cơ cấu vẫn chưa được hoàn bị. Cho đến đời Tùy Dương Đế ở Thượng Lâm Viên - Lạc Dương kiến lập Phiên Kinh Quán cho Ngạn Tông…, có danh hiệu “Phiên Kinh Bác Sĩ”, mới xem là có dịch trường chính thức do nhà nước lập nên. Đời Đường, từ niên hiệu Trinh Quán năm thứ ba (năm 629) vua Thái Tông, bắt đầu xây dựng dịch trường, thiết lập ở Đại Hưng Thiện Tự, các triều đại sau y cứ theo đó mà làm, cho đến niên hiệu Nguyên Hoà năm thứ 6 ( năm 811) đời vua Hiến Tông mới ngừng. Đặc biệt là Trinh Quán năm thứ 19, Ngài Huyền Trang từ Ấn Độ trở về nước, vua Thái Tông vì Ngài xây dựng dịch trường ở Hoằng Phước Tự – Trường An. Năm 22, hoàng thái tử Lý Trị để kỷ niệm người mẹ đã qua đời của mình là Văn Đức Thánh hoàng hậu, xây dựng Đại Từ Ân tự, lại riêng xây dựng Phiên Kinh viện, mời ngài Huyền Trang đến đó dịch kinh, quy mô rất lớn, thể chế toàn bị, các dịch trường đời trước không thể sánh bằng. Khi ngài Huyền Trang về già, lại tổ chức dịch trường ở Ngọc Hoa cung. Thời vua Đường Trung Tông triều đình lại vì Ngài Nghĩa Tịnh xây dựng Phiên Kinh viện ở chùa Đại Tiến Phước, sắc mệnh cho ngài dịch 20 bộ kinh quan trọng, sau lại có ngài Bất Không phụng chiếu xây dựng lại dịch trường Đại Hưng Thiện Tự. Những dịch trường trên đây đều là những dịch trường quốc lập chính thức.
Theo sự tổ chức cơ cấu của dịch trường càng ngày càng hoàn bị, sự phân công cũng được tinh tế rõ ràng hơn. Đời Đương năm Trinh Quán bắt đầu xây dựng dịch trường Đại Hưng Thiện Tự. Sự tổ chức nhân viên ngoài dịch chủ còn có chứng văn, dịch ngữ, chuyết văn, kham định, giám hộ… Đến thời Ngài Huyền Trang, do triều đình chiêu tập anh tài trong thiên hạ, kiến lập tổ chức dịch kinh nghiêm mật và hoàn thiện. Như khi ngài bắt đầu dịch kinh ở chùa Hoằng Phước – Trường An , triều đình chiêu tập các bậc Cao tăng Đại đức từ các tự viện toàn quốc. Đương thời tham gia tổ dịch kinh của Ngài Huyền Trang có 12 Đại đức chứng nghĩa, 9 Đại đức chuyết văn, một Đại đức văn tự học, một Đại đức chứng Phạm ngữ Phạm văn. Sau đó Huyền Trang lại thỉnh cầu Thái Tông mời những người giỏi văn học như Vu Chí Ninh, Lại Tế, Hứa Kính Tôn, tiến hành hiệu duyệt, nhuận sắc kinh điển phiên dịch. Còn dịch trường do ngài Nghĩa Tịnh tổ chức lãnh đạo, nhân viên cũng được tuyển từ các tự viện trong nước hoặc các văn nhân địa phương, có thể nói là nhân tài đều tập trung ở đây. Do các Kinh sách còn lưu lại như “Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập Nguyên Tự”, có thể biết tình huống phân công trong tổ chức dịch kinh đời Đường như sau:
1. Dịch chủ: tức người chủ trì dịch trường, khi dịch kinh tay cầm quyển tiếng Phạm ngồi ở chính giữa dịch trường, hướng ra ngoài, tuyên đọc Phạm văn của bộ kinh được phiên dịch.
2. Chứng nghĩa: còn gọi là chứng Phạm nghĩa, địa vị chỉ thấp hơn dịch chủ, ngồi ở bên trái dịch chủ, cùng với dịch chủ bình luận đánh giá nguyên ý của Phạm văn, để cân nhắc điều chỉnh sửa chữa.
3. Chứng văn: cũng gọi là chứng Phạm bổn, ngồi ở bên phải dịch chủ, nghe dịch chủ đọc tụng Phạm văn, để kiểm sự sai sót trong khi tụng đọc.
4. Thư tự: còn gọi là độ ngữ, dịch ngữ hoặc chuyển ngữ. Căn cứ nguyên bổn tiếng Phạm viết thành Hán văn, nhưng vẫn là Phạm âm.
5. Bút thọ: còn gọi là chấp bút, tức dịch Phạm âm thành Hán ngữ.
6. Chuyết văn: còn gọi là thứ văn, phụ trách chỉnh lý văn từ, đem những câu Phạm văn đảo ngược sắp xếp lại thành những câu phù hợp với tập quán Hán ngữ, khiến thành câu nghĩa.
7. Tham dịch: còn gọi là chứng dịch, thẩm tra đối chiếu hai loại văn tự Hán và Phạm, không để sai lầm.
8. San định: còn gọi là khảo đính, hiệu đính, thuyên định, cắt bỏ những câu dài, trùng lập, khiến cho câu văn ngắn gọn trong sáng.
9. Nhuận văn: còn gọi là nhuận sắc, ngồi đối diện dịch chủ, phụ trách nhuận sắc văn từ cho sáng sủa.
10. Phạm xuy: dùng thanh điệu tụng niệm xướng lên quyển kinh mới dịch để xem có thuận miệng, êm tai hay không.
11. Giám hộ đại sứ: do hoàng đế sai phái để giám sát việc duyệt kinh, dịch kinh.
Trước đó tuy đã có một số tăng sĩ Trung Quốc bắt đầu độc lập dịch kinh nhưng kinh điển phiên dịch không nhiều, vẫn hợp tác với người, các vị lãnh tụ tăng đoàn nổi tiếng như ngài Đạo An, Huệ Viễn, chủ yếu là chủ trì người khác phiên dịch, còn Đạo Sanh, Tăng Duệ, Tăng Triệu, Pháp Khâm, cũng chỉ là tham gia giúp phiên dịch, chưa từng độc lập làm dịch chủ, sự phiên dịch của các đời trước cơ bản là các vị sa môn ngoại quốc làm chủ. Thật sự do người Trung Quốc làm dịch chủ, trực tiếp tiến hành việc dịch kinh là ngài Huyền Trang, Nghĩa Tịnh đời Đường. Hai vị này đã từng du học ở Ấn Độ, đem kinh điển tiếng Phạm trở về nước. Ngài Huyền Trang chẳng những tinh thông các loại phương ngôn Ngũ Thiên Trúc, mà còn thông hiểu nghĩa lý Kinh luận của nguyên thủy và kinh điển phát triển. Cho nên ngài làm dịch chủ, tự nhiên rất thành thạo, thêm vào đó đối với lý luận phiên dịch ngài có sự nghiên cứu sâu sắc, nắm bắt văn thể dịch kinh, khiến cho kinh điển được dịch ra đạt được trình độ rất cao, khai sáng thời đại mới dịch kinh, cho nên người ta gọi những kinh điển được dịch trước đó là cựu dịch, và những kinh điển do ngài Huyền Trang dịch là tân dịch.
Thời kỳ thứ năm là thời Tống: Việc phiên dịch kinh điển đã đi vào thời kỳ chót. Do vì cuối đời Đường, đời Ngũ Đại, chiến loạn nhiều lần, sự nghiệp dịch kinh cơ hồ không còn nữa. Đời Tống thống nhất hoà bình, vua Thái Tông thiết lập Dịch Kinh Viện, tổ chức dịch kinh, kinh điển dịch ra phần nhiều thuộc về Mật Tông. Về sau việc dịch kinh không còn như xưa nữa, chủ yếu là những tác phẩm do người Trung Quốc trước tác.

5. Các đại dịch giả tiêu biểu:
5.1. Hán - An Thế Cao
Đại sư An Thế Cao: tên là Thanh, tự Thế Cao, bác học đa văn, là vương tử nước An Tức, đã bỏ ngôi xuất gia, học thông về A tỳ đàm và Thiền, Ngài đến Lạc Dương vào niên hiệu Kiến Xương năm đầu. Theo ngài Đạo An thì ngài An Thế Cao liên tiếp dịch kinh điển trong hai mươi hai năm, từ đời Hán Hoàn Đế (148) đến đời Hán Linh Đế (169).  Ngài dịch được 55 bản kinh, đóng góp nhiều công sức vào buổi đầu của quá trình dịch thuật kinh điển Hán tạng. 

5.2. Hán - Chi Lâu Ca Sấm
Người nước Đại Nhục Chi, đến Trung Hoa vào thời Hán Hoàn Đế (147-167), dịch được 20 bản kinh. Hiện chỉ còn giữ được 12 dịch phẩm của ngài như kinh Bát Châu Tam Muội, kinh A Xà Thế Vương, kinh Vô Lượng Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, kinh Bảo Tích. Tuy số lượng kinh điển phiên dịch của Ngài tương đối ít, nhưng đều làm những kinh điển quan trọng. Sơ tổ Tịnh tông Huệ Viễn thời Đông Tấn đã dựa trên giáo nghĩa kinh Bát châu tam muội, đề xướng việc kết xã niệm Phật. Dịch phẩm quan trọng nhất là Bát thiên tụng bát nhã còn gọi là kinh Đạo Hành Bát Nhã Ba La Mật 10 quyển, cùng với kinh Phóng Quang Bát nhã Ba La Mật 20 quyển do Ngài  Trúc Thúc Lan đời Tây Tấn dịch là những kinh điển quan trọng được nghiên cứu tu học trong thời Đông Tấn.  

5.3. Tam Quốc - Chi Khiêm
Không rõ năm sanh và năm mất, chỉ biết sống vào thời Tam Quốc. Ngài vốn là người xứ Đại Nhục Chi, tự là Cung Minh. Ban đầu đến Đông Độ ở tại Hà Nam, theo học với ngài Chi Lượng (đệ tử của ngài Chi Lâu Ca Sấm). Ngài thông thạo ngôn ngữ sáu nước, đọc thông tất cả sách vở nên được tặng mỹ hiệu là Trí Nang (cái túi trí huệ). Sau Ngài qua Đông Ngô, được Tôn Quyền tôn làm Bác sĩ dạy thái tử Tôn Lượng.
Trong suốt khoảng thời gian những năm 222-253, Ngài dành trọn thời gian dịch kinh. Số lượng dịch phẩm của Ngài rất lớn. Khi Thái Tử lên ngôi, Ngài lui về ẩn cư tại Khung Ải, theo ngài Trúc Pháp Lan giữ gìn giới luật, chuyên tu thiền định. Sư thị tịch năm 60 tuổi. Những dịch phẩm tiêu biểu của Ngài: Duy Ma Cật kinh, Thái Tử Thụy Ùng bản khởi kinh, Đại Minh Độ kinh…

5.4. Tây Tấn - Trúc Pháp Hộ (giữa thế kỷ thứ 3 thứ 4)
Trúc Pháp Hộ còn gọi là Chi Pháp Hộ, dịch âm theo tiếng Phạn là Đàm Ma La Sát (Dharmaraksa), gốc người Đại Nhục Chi, nhưng tiền nhân đã định cư ở Đôn Hoàng. Xuất gia tu Phật từ lúc 8 tuổi, theo thầy là Trúc Cao Toạ. Bản tính thông minh, hiếu học, có chí lớn, đọc rộng, xem nhiều, từng đi khắp 36 nước vùng Tây Vực để học hỏi và thu thập kinh điển. 
Sự nghiệp dịch thuật bắt đầu từ năm 266 kéo dài đến cuối đời (313/308), luôn tận tụy với công việc, nên đã đạt được nhiều thành tựu lớn lao, quyển 'Xuất Tam Tạng Ký Tập' ghi: "Kinh điển sở dĩ được lưu hành rộng rãi tại Trung Hoa, đa số đều nhờ công sức của ngài Trúc Pháp Hộ". 
Số lượng dịch phẩm của ngài Pháp Hộ, theo Xuất Tam tạng ký tập là 154 bộ, 309 quyển; Lịch Đại Tam Bảo Ký 210 bộ, 394 quyển, Đường Khai Nguyên Thích Giáo Lục 91 bộ 208 quyển; Lữ Trừng 74 bộ, 177 quyển. 
Căn cứ mục lục Đại chánh tạng, thống kê số lượng dịch phẩm của ngài Pháp Hộ như sau: loại A Hàm có 11 bộ 11 cuốn, loại Bản duyên có 8 bộ 19 cuốn, loại Bát nhã có 1 bộ 10 cuốn, loại Pháp Hoa có 3 bộ 14 cuốn, loại Hoa Nghiêm có 5 bộ 19 cuốn, loại Bảo Tích có 13 bộ 16 cuốn, loại Niết bàn có 4 bộ 7 cuốn, loại Đại tập có 4 bộ 21 cuốn, loại Mật giáo có 1 bộ 1 cuốn, loại Kinh tập có 44 bộ 80 cuốn, tổng cộng 94 bộ 198 cuốn. 
Dịch phẩm của Ngài  bao gồm hầu hết các hệ, từ A Hàm, Bản Duyên, Bát Nhã đến Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Bảo Tích, Niết Bàn, Đại Tập, Mật giáo, Kinh Tập, và ở một số hệ, ngài là vị dịch giả mở đầu, đặt nền tảng.
Học giả Lương Khải Siêu (1873-1929) đã chú ý về hai điểm trong sự nghiệp dịch thuật của Pháp sư Pháp Trúc Hộ để ghi vào "Phật giáo đại sự biểu" của Trung Hoa:
- Năm 269, kinh Niết Bàn của Đại thừa bắt đầu xuất hiện do ngài dịch.
- Năm 288, kinh Pháp Hoa bắt đầu xuất hiện do ngài dịch.
Một bản kinh rất ngắn do Pháp sư Trúc Pháp Hộ dịch đã tạo được sự gắn bó đậm đà với hậu thế là kinh Vu Lan Bồn.

5.5. Hậu Tần - Cưu Ma La Thập (Kumarajiva 344-413/350-409)
Đại sư là người xứ Quy Tư (Kucha), cha là Cưu Ma La Viêm người Ấn Độ, cha Ngài đã bỏ chức Tướng Quốc đi tu. Trong quá trình du hóa, Cưu Ma La Viêm đã đến Quy Tư và bị vua xứ này ép phải lấy Công chúa em ruột vua. Trong khi mang thai Đại Sư, bà mẹ trở nên sùng tín đạo Phật và thông tuệ khác thường. Sau khi sinh ra Đại Sư, bà đã đòi xuất gia, nhưng ông chồng không chấp thuận cho đến khi đứa con thứ hai ra đời. Lúc bà xuất gia, Đại Sư vừa tròn bảy tuổi.
Khi lên chín, Đại Sư theo mẹ sang Ấn Độ cầu học với đại sư Bandhudatta. Do thâm nhập kinh điển Đại Thừa cùng tài luận nghị vô ngại, Đại Sư đã nhanh chóng nổi tiếng khắp vùng Trung Á. Ngay cả các vua chúa Trung Hoa cũng mến mộ đức hạnh ngài. Vì thế, vua nhà Tiền Tần là Phù Kiên (cai trị từ 357-385) đã sai tướng Lữ Quang sang đánh chiếm Quy Tư để bắt cho được Ngài về nước. Một bộ tướng của Phù Kiên là Diêu (Dao) Trành đã soán ngôi vào năm 384, lập ra nhà Hậu Tần, nhân cơ hội đó, Lữ Quang chiếm cứ Lương Châu và tự xưng vương, giữ riệt Đại Sư ở Lương Châu. Mãi đến khi Diêu Trành chết, con trai là Diêu Hưng (cai trị từ 393-415) hạ được Lữ Quang, mới đưa được Đại Sư về Trường An, khi đó Đại Sư đã 50 tuổi.
Đại sư đã dịch các bản kinh, luật, luận như: Kinh Phật Thuyết Hải Bát Đức Kinh, Phật Thuyết Phóng Ngưu Kinh, Đại Trang Nghiêm Kinh Luận, Chúng Kinh Soạn Tạp Thí Dụ, Ma Ha Bát Nhã Ba Lla Mật Kinh, Tiểu Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Phật Thuyết Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh Chú Kinh, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Thập Trụ Kinh, Phật Thuyết Trang Nghiêm Bồ Đề Tâm Kinh, Phật Thuyết Tu Ma Đề Bồ Tát Kinh, Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Tập Nhất Thiết Phước Đức Tam Muội Kinh, Phật Thùy Bát Niết Bàn Lược Thuyết Giáo Giới Kinh, Tự Tại Vương Bồ Tát Kinh, Phật Thuyết Thiên Phật Nhân Duyên Kinh, Phật Thuyết Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật Kinh, Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật Kinh, Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh, Duy Ma Cật Sở Thuyết Kinh, Trì Thế Kinh, Bất Tư Nghị Quang Bồ Tát Sở Thuyết Kinh, Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, Thiền Bí Yếu Pháp Kinh, Tọa Thiền Tam Muội Kinh, Bồ Tát Ha Sắc Dục Pháp Kinh, Thiền pháp Yếu Giải, Tư Duy Lược Yếu Pháp, Đại Thụ Khẩn Na La Vương Sở Vấn Kinh, Phật Thuyết Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, Chư Pháp Vô Hành Kinh, Phật Tạng Kinh, Phật Thuyết Hoa Thủ Kinh, Đăng Chỉ Nhân Duyên Kinh, Khổng Tước Vương Chú Kinh, Thập Tụng Tỳ Kheo Ba La Đề Mộc Xoa Giới Bản, Phạm Võng Kinh, Đại Trí Độ Luận, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận, Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Bách Luận, Thành Thật Luận, Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận, Mã Minh Bồ Tát Truyện, Long Thọ Bồ Tát Truyện, Đề Bà Bồ Tát Truyện.
Đương thời, tại đạo tràng phiên dịch kinh điển, thường có ít nhất là năm trăm vị tăng hỗ trợ cho Ngài phiên dịch. Đôi khi lại có tám trăm vị; thậm chí khi phiên dịch kinh Pháp Hoa có hơn hai ngàn vị tăng tham gia.  
Môn đồ của Ngài có hơn 3000 người. Người sau xưng tụng bốn đại đệ tử của Ngài là 'Tứ Thánh' như Tăng Triệu, Tăng Duệ, Đạo Sanh, Đạo Dung.  'Tứ Thánh'  cộng thêm là Đạo Bằng, Đạo Ảnh, Huệ Nghiêm, Huệ Quán thành 'Bát Tuấn'. 'Bát Tuấn' cộng thêm Đạo Hằng, Đạo Tiêu thành 'Thập Triết'. Đây là những vị tăng thường theo sát bên Ngài, hiệu đính kinh văn, nghe Ngài giảng kinh, cùng tham gia thảo luận. 
Phật giáo từ khi mới truyền nhập trải qua các đời Hậu Hán, Ngụy, Tây Tấn, kinh điển được các bậc cao tăng như An Thế Cao, Chi Khiêm, Trúc Pháp Lan... phiên dịch rất nhiều. Nhưng thời đó các Ngài thường dùng phương pháp “Cách Nghĩa” (tức dùng các ngôn từ học thuật của đạo Nho, đạo Lão mà giải thích kinh điển Phật giáo) để phiên dịch kinh điển. Vì vậy văn nghĩa kinh điển không được rõ ràng. Ngài Cưu Ma La Thập tinh thông tam tạng kinh điển, lại giỏi tiếng Hán nên những bản dịch của Ngài có giá trị rất lớn. Từ nội dung, chất lượng phiên dịch, những bản dịch của Ngài đã được đánh giá rất cao trong lịch sử phiên dịch, có ảnh hưởng lớn đối với sự hình thành các học phái và tông phái sau này. Như Kinh Kim Cang có ảnh hưởng lớn đối với Thiền Tông, Toạ Thiền Tam Muội kinh, Thiền Pháp Yếu Giải đã dấy lên cao trào Thiền Đại Thừa, kinh A Di Đà là kinh luận y cứ của Tịnh Độ tông, Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận là kinh điển quan trọng của tông Hoa Nghiêm; kinh Pháp Hoa là kinh điển nền tảng của Thiên Thai tông, Thành Thực Luận là bộ luận chủ yếu của học phái Thành Thực; Phật Thuyết Di Lặc thành Phật kinh thúc đẩy sự phát triển, tín ngưỡng Di Lặc; kinh Phạm Võng được dịch ra khiến cho giới Đại Thừa được lưu truyền dài lâu ở Trung thổ; Thập Tụng Tỳ kheo Ba La Đề Mộc Xoa giới bổn là tài liệu quan trọng để nghiên cứu giới luật của Hữu Bộ; Đại Trí Độ luận, Trung luận, Thập Nhị Môn luận và Bách luận là kinh điển chủ yếu của Tam luận tông; Đại Phẩm Bát Nhã kinh, Tiểu Phẩm Bát Nhã kinh làm đẩy mạnh cao trào phát triển Bát Nhã học; kinh Duy Ma là một bộ kinh điển rất giàu tính chất văn học, có ảnh hưởng rất lớn đối với tín đồ Phật giáo và văn nhân Trung Quốc.
Học giả Lương Khải Siêu, trong "Phật giáo đại sự biểu" của Phật giáo Trung Hoa, đã ghi nhận :
- Năm 403: Kinh Đại Bát Nhã xuất hiện lần thứ 3, do ngài La Thập dịch.
- Năm 404: Bách luận xuất hiện, do ngài La Thập dịch.
- Năm 405: Luận Đại Trí Độ xuất hiện, do ngài La Thập dịch.
- Năm 406: Kinh Pháp Hoa và kinh Duy Ma xuất hiện, do ngài La Thập dịch.
- Năm 408: Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã xuất hiện lần thứ 3, và luận Thập Nhị môn xuất hiện, do ngài La Thập dịch.
- Năm 409: Trung luận xuất hiện, do ngài La Thập dịch.
- Năm 411: Luận Thành Thật xuất hiện, do ngài La Thập dịch.

5.6. Đường - Huyền Trang (596-664)
Ngài Huyền Trang sanh khoảng năm 596 trong một gia đình quý tộc ở Lạc Dương, họ Trần húy Huy, cha Ngài là một vị quan đầu tỉnh dưới thời Tùy Dạng Đế (604-618). Khi nhà Tùy mất ngôi, thân phụ Ngài đã cáo quan về ở ẩn nên gia đình trở nên ngày càng túng bấn. Một người anh của Ngài đã xuất gia từ trước là Pháp sư Trương Tiệp đã đem ngài đến tu ở chùa Tịnh Độ. Năm tròn 15 tuổi, tài học và sự hiểu biết của Ngài đã vang dội khắp Lạc Dương và các khu vực lân cận. Đã bao lần Pháp sư thỉnh cầu Đường Thái Tông cho phép sang Thiên Trúc, nhưng bị bác vì lúc đó triều đình nghiêm cấm thông thương với Thiên Trúc do các rợ Hồ, nhất là các bộ tộc Tây Tạng, liên tục quấy phá biên giới phía Tây.
Mãi đến năm 629, khi đã tròn 30 tuổi, ngài lén theo chân những người dân tha phương cầu thực vì hạn hán khởi hành sang Tây. Chuyến đi này rất gian khổ và nhiều phen ngài đã tưởng phải mất mạng trong sa mạc.
Huyền Trang học Du Già Sư Địa Luận với ngài Giới Hiền. Sau đó, ngài đi khắp Nam Ấn học hỏi thêm về giáo nghĩa Đại thừa lẫn Tiểu thừa suốt 17 năm. Năm 645, sau nhiều lần từ chối quyết liệt những lời cầu thỉnh của các vua chúa Thiên Trúc, ngài trở về Trường An . Vua Đường Thái Tông hoan hỷ nghênh đón pháp sư và do quá khâm phục tài trí trác tuyệt của pháp sư nên Vua đã nhiều phen cưỡng ép Ngài hoàn tục để lãnh chức Tướng Quốc. Sau nhiều lần khôn khéo cự tuyệt, thuyết phục, cuối cùng nhà Vua chấp thuận bảo trợ sự nghiệp phiên dịch Kinh điển của Pháp Sư. Dưới tay ngài có 12 vị tăng đảm nhiệm việc chứng nghĩa, 9 vị tăng đảm nhiệm việc biên chép, hiệu đính, một vị tăng thạc học đảm nhận kiểm soát mức chân xác của từng chữ Hán được chép. Ngay trong năm đầu, pháp sư đã dịch được Bồ Tát tạng. Kinh gồm 20 quyển, Phật Địa kinh (1 quyển) và Lục Môn Đà Ra Ni kinh (1 quyển). Năm kế đó (646), bộ Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận (12 quyển) được phiên dịch. Bộ Du Già Sư Địa Luận (100 quyển) được hoàn thành vào năm 648.
Mặc dù đã bước vào tuổi 50, bận rộn với công việc dịch kinh, sức làm việc của Pháp Sư rất đáng vị nể. Năm 657, khi Vũ Hậu cầm quyền, bà cũng rất thường hay phỏng đạo với Pháp sư đến nỗi ngài hầu như không còn thời gian để phiên dịch nữa. Cuối cùng, Ngài phải xin vua Đường Cao Tông cho phép mình được yên tịnh dịch kinh ở chùa Từ Ân. Cuối năm đó, Ngài phải theo vua trở về Trường An và xin được an cư tại cung Ngọc Hoa để hoàn tất bản kinh lớn lao nhất là bộ kinh Đại Bát nhã. Bộ kinh này gồm 200 ngàn bài kệ (khoảng 6 triệu bốn trăm ngàn chữ Phạn), lúc này Đại Sư đã 62 tuổi. Bản dịch gồm 600 quyển (chiếm trọn 3 tập của Đại Chánh tạng) hoàn thành sau 4 năm làm việc cật lực quên ăn bỏ ngủ của Đại Sư và môn đồ. Tương truyền, khi bản dịch hoàn thành, trời đổ mưa hoa, mọi người nghe thiên nhạc ngân vang và thiên hương ngào ngạt.
Năm sau (664), môn nhân cầu thỉnh Pháp Sư dịch kinh Bảo Tích. Vừa dịch được vài dòng, Pháp Sư biết sức mình đã cạn, không thể nào hoàn thành nổi nên ngài ngưng lại. Tháng 2 âm lịch năm ấy, Đại Sư thị tịch. Những dịch phẩm tiêu biểu của ngài như: Hiển Vô Biên Phật Độ Công Đức Kinh, Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân Kinh, Thọ Trì Thất Phật Danh Hiệu Sở Sinh Công Đức Kinh, Tịch Chiếu Thần Biến Tam Ma Địa Kinh, Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, Giải Thâm Mật Kinh, Xưng Tán Đại Thừa Công Đức Kinh, Chư Phật Tâm Đà Ra Ni Kinh, Thập Nhất Diện Thần Chú Kinh, Bất Không Quyến Sách Thần Chú Tâm Kinh, Thắng Tràng Tý Aán Đà Ra Ni Kinh, Bồ Tát Giới Yết Ma Văn, A Tỳ Đạt Ma Tập Dị Môn Túc Luận, A Tỳ Đạt Ma Thức Thân Túc Luận, A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Luận, Nhập A Tỳ Đạt Ma Luận, Ngũ Sự Tỳ Bà Sa Luận, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, Đại Thừa Quảng Bác Luận Thích Luận, Du Già Sư Địa Luận, Thành Duy Thức Luận, Nhiếp Đại Thừa Luận Bổn, Biện Trung Biên Luận, Hiển Dương Thánh Giáo Luận, Đại Thừa Thành Nghiệp Luận, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận Bản, Dị Bộ Tông Luân Luận…

5.7. Đường - Nghĩa Tịnh (635-713)

Pháp sư sống vào đời Đường, người huyện Trác, tỉnh Hà Bắc, họ Trương, tự Văn Minh. Từ nhỏ xuất gia, bản tánh thông minh, tham học khắp các danh đức. Noi gương Đại Sư Pháp Hiển, Ngài quyết tâm nhập Thiên Trúc cầu pháp. Năm 671, Ngài theo đường biển từ Quảng Châu đến Nam Dương, rồi qua Ấn Độ. Sau khi tham học khắp các trung tâm Phật giáo danh tiếng thời đó tại Thiên Trúc, Vũ Hậu ra tận cửa Thượng Đông nghênh tiếp Pháp sư và sắc chỉ sư an trụ tại chùa Phật Thọ Ký.
Trong suốt 12 năm sau đó, từ 699 đến 711, Ngài đã dịch được 56 tác phẩm gồm 230 quyển đủ các thể loại. Các bộ luật trong HỮU BỘ TỲ NẠI DA ngày nay đa phần do sư dịch. Ngoài việc phiên dịch, Ngài còn dạy luật cho hàng hậu học.
Các dịch phẩm tiêu biểu của Đại Sư là: Phật Thuyết Ngũ Uẩn Giai Không Kinh, Phật Thuyết Tam Chuyển Pháp Luân Kinh, Phật Thuyết Diệu Sắc Vương Nhân Duyên Kinh, Phật Thuyết Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (bản dịch khác của Kinh Kim Cang), Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức Kinh (chỉ mỗi bản kinh này chép đủ Dược Sư Thất Phật), Nhập Định Bất Định Aán Kinh, Mạn Thù Thất Lợi Chú Tạng Trung Giảo Lượng Sổ Châu Công Đức Kinh, Phật Thuyết Lược Giáo Giới Kinh, Phật Thuyết Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Kinh, Hương Vương Bồ Tát Đà Ra Ni Kinh, Phật Thuyết Xưng Tán Như Lai Công Đức Thần Chú Kinh, Phật Thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh, Phật Thuyết Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Vương Kinh, Kim Quang Minh Tối Thắng Vương Kinh, Căn Bản Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Da, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da An Cư Sự, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da Phá Tăng Sự, Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Bách Nhất Yết Ma, Lục Môn Giáo Thọ Tập Định Luận, Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận, Chưởng Trung Luận, Thành Duy Thức Bảo Sinh Luận, Hộ Mạng Phóng Sinh Nghi Quỹ Pháp...

5.8. Đường - Bất Không Kim Cang (705-774)
Đại Sư người nước Sư Tử. Năm 14 tuổi, Sư theo Pháp sư Kim Cang Trí (Vajrabodhi) tụng trì Mật tạng. Có thuyết nói Sư là dòng Bà la môn, mồ côi từ nhỏ, theo chú đến Vũ Oai, Thái Nguyên (Trung Hoa), sau thờ ngài Kim Cang Trí làm thầy.
Năm 720, Ngài vượt biển đến Lạc Dương. Năm 20 tuổi, thọ Cụ túc giới. Sư thông minh, tính tình nghiêm cẩn, tu đắc pháp Ngũ Bộ Tam Mật. Sau khi ngài Kim Cang Trí thị tịch, tuân theo di huấn, Ngài cùng các vị Hàm Quang và Huệ Biện sang Tây Trúc học 18 hội Kim cang đảnh Du già và Đại bi Tỳ Lô Giá Na Thai tạng, 5 bộ Quán đảnh chân ngôn bí điển. Sư còn tham học khắp các xứ Thiên Trúc.
Năm 746, trở về kinh đô, sư làm pháp quán đảnh cho vua Đường Huyền Tông và trụ tại chùa Tịnh Ảnh. Do đảo vũ linh nghiệm, Sư được ban hiệu là Trí Tạng và hồng y. Vua Đại Tông phong cho Ngài chức Hồng Lô Khanh, ban hiệu là Đại Quảng Trí Tam Tạng. Sư lập đạo tràng Mật giáo ở Ngũ Đài, Thái Nguyên. Ngài thị tịch năm 774, lưu lại 176 dịch phẩm Mật Tông. Đệ tử nối pháp là Huệ Quả. Ngài Huệ Quả về sau là bổn sư của ngài Không Hải (Kukai), khai tổ Chân Ngôn tông Nhật Bản.
Các dịch phẩm tiêu biểu của Ngài: Đại Nhạo Kim Cang Bất Không Chân Thực Tam Ma Da Kinh, Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh Lược Thị Thất Chi Niệm Tụng Nghi Quỹ Hành Pháp, Đại Nhật Kinh Lược Nhiếp Niệm Tụng Tùy Hành Pháp, Kim Cang Đảnh Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Đại Giáo Vương Kinh, Kim Cang Đảnh Kinh Du Già Thập Bát Hội Chỉ Quy, Nhuy Hế Da Kinh, A Súc Như Lai Niệm Tụng Nghi Quỹ, Vô Lượng Thọ Như Lai Quán Hạnh Cúng Dường Nghi Quỹ, Kim Cang Đảnh Kinh Quán Tự Tại Vương Như Lai Tu Hành Pháp, Cửu Phẩm Vãng Sanh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà Ra Ni Kinh, Bồ Đề Tràng Sở Thuyết Nhất Tự Đảnh Luân Vương Kinh, Bất Không Quyến Sách Tỳ Lô Giá Na Phật Đại Quán Đảnh Quang Chân Ngôn…

5.9. Bồ Đề Lưu Chi:
Không rõ năm sanh, chỉ biết ngài sống vào thời Bắc Ngụy (386-534). Ngài là bậc học giả lỗi lạc về Duy Thức, tinh thông cả chú thuật, thông cả tam tạng. Năm 508 thời Ngụy Tuyên Vũ Đe Ngài đến Lạc Dương, rất được vua kính trọng. Vua thỉnh Ngài trụ tại chùa Vĩnh Ninh và chuyên tâm dịch kinh, được tất cả 39 bộ.
Ngài cũng chú trọng vấn đề phán giáo: Căn cứ vào kinh Đại Niết Bàn, ngài chia một đời giáo hóa của đức Phật thành Mãn Tự Giáo và Bán Tự Giáo. Ngài cũng lập ra giáo thuyết Nhất Âm Giáo. Do cùng dịch Thập Địa Kinh Luận với ngài Lặc Na Ma Đề, Ngài còn được tôn là Tổ của Địa Luận tông.
Những dịch phẩm tiêu biểu của Ngài: Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Phật Thuyết Phật Danh Kinh (Thường Được Biết Dưới Tên Gọi Kinh Vạn Phật), Già Da Sơn Đảnh Kinh, Phật Thuyết Văn Thù Sư Lợi Tuần Hành Kinh, Thắng Tư Ích Phạm Thiên Sở Vấn Kinh, Nhập Lăng Già Kinh, Thâm Mật Giải Thoát Kinh, Vô Tự Bảo Khiếp Kinh, Kim Cang Tiên Luận, Vô Lượng Thọ Ưu Ba Đề Xá Kinh, Quyền Hiện Kim Sắc Ca Na Bà Để Cửu Mục Thiên Pháp, Sai Ma Bà Đế Thọ Ký Kinh, Đại Bảo Tích Kinh Luận…

5.10. Bồ Đề Lưu Chí:
Thật ra, ngài Bồ Đề Lưu Chí thoạt đầu có tên là Đạt Ma Lưu Chi (Dharmaruci), thuộc dòng Bà la môn, bẩm tánh thông minh, xuất gia trong phái ngoại đạo từ năm 12 tuổi. Đến 60 tuổi, Ngài mới giác ngộ Phật Pháp, liền ẩn cư trong hang núi tu hạnh Đầu Đà. Sư học pháp với ngài Da Xá Cù Sa, chưa đầy 5 năm đã hiểu rõ. Đường Cao Tông nghe tiếng liền sai người đến thỉnh qua Trung Hoa. Năm 693, Ngài đến Trường An, Vũ Hậu Tắc Thiên cực kỳ kính trọng, ưu đãi. Cũng trong năm này, Ngài dịch được 11 bộ kinh như Phật Cảnh Giới, Bảo Vũ…
Trong năm 706, đời Đường Trung Tông, Ngài trụ tích tại chùa Sùng Phước, Trường An, dịch Kinh Bất Không Quyến Sách Thần Biến Chân Ngôn, Nhất Tự Phật Đảnh Luân Vương … và tiếp tục sự nghiệp dịch kinh Bảo Tích của ngài Huyền Trang. Năm 722, ngài đến chùa Trường Thọ. Tháng 9 năm 727, ngài tuyệt thực. Ngày mùng 5 tháng 11, Đại Sư thị tịch. Tính ra Ngài dịch được 53 bộ kinh cả thảy, nhưng Đại Chánh tạng và Tục tạng chỉ giữ lại được 25 bộ.
6. Các hình thức của Đại tạng kinh:
6.1. Đọc, chép trên lá bối:
Sau khi Đức Phật tịch diệt, các vị Tỳ kheo được triệu tập tại vùng đồi núi ngoại thành Rajagaha (Vương Xá) để tụng đọc lại những lời Đức Phật dạy nhằm giữ gìn kho tàng Pháp bảo.

Trong lần Kiết Tập Lần Thứ 2 dù là lần phân chia đầu tiên trong giáo đoàn Phật giáo nhưng tất cả kinh điển của cả hai bộ phái vẫn là kinh điển Nguyên thuỷ duy trì bằng phương thức đọc tụng thuộc lòng chứ chưa viết thành văn. Lần kiết tập thứ ba đã kiết tập 5 bộ Nikàya rất đầy đủ rồi khẩu truyền đến Tích Lan. Kỳ kiết tập lần thứ IV mới được chép thành văn và truyền thống Phật giáo Bắc tông được truyền bá từ phái này qua 4 bộ A hàm, Luật tạng và một số Luận thư. Riêng 5 bộ Nikàya được Mahinda mang qua Tích Lan vẫn giữ phong cách truyền khẩu cho đến khoảng 500 năm sau ngày Phật nhập Đại Niết Bàn, lần kiết tập kinh điển thứ tư (Kinh tạng Nikàya) đầu tiên 3 tạng Pàli được chép bằng chữ trên lá bối để gìn giữ các bài giảng của Đức Phật.

6.2. Những Tạng Kinh viết tay:
Gần 2000 năm trước người Trung Hoa đã biết chế tạo giấy. Vào cuối thế kỷ thứ sáu (đời Tuỳ, Đường), họ đã biết về nghệ thuật điêu khắc bằng gỗ, nhưng mãi cho đến thế kỷ thứ 10 (971, đời Tống) Tạng kinh mới chính thức được khắc in bằng bản gỗ. Trước đó tạng kinh chỉ do chính phủ hoặc tư nhân viết tay mà thôi.
Kể từ đời Lương Vũ Đế niên hiệu Thiên Giám năm thứ 17 (518) tới Nam Đường (tức Hậu Đường trong Ngũ đại) niên hiệu Bảo Đại năm thứ ba (945), trong khoảng 427 năm ấy, số lượng kinh luận viết tay được ghi nhận như sau:
- Đời Lương Vũ Đế niên hiệu Thiên Giám năm thứ 17 (518) viết được 1433 bộ, 3741 quyển (cứ Lịch đại Tam Bảo Kỷ quyển 15).
- Năm 532 - 33 viết được 427 bộ, 2053 quyển (nt)
- Năm 570 - 575 viết xong 787 bộ, 2334 quyển (theo Lịch đại Tam Bảo Kỷ quyển 15).
- Năm 594 viết xong 2257 bộ, 5310 quyển (theo Lịch đại Tam Bảo Kỷ quyển 15 và Chúng Kinh Mục Lục quyển 7.)
- Năm 597 viết được 1076 bộ, 3292 quyển (theo Lịch đại Tam Bảo Kỷ quyển 15).
- Năm 607 viết được 688 bộ, 2533 quyển (theo Chúng Kinh Mục Lục 1).
- Năm 626 viết được 739 bộ, 2712 quyển (nt).
- Năm 659 viết xong 800 bộ, 3361 quyển (theo Đại Đường Nội Điển Lục và Chúng Kinh Mục Lục).
- Năm 664 viết được 816 bộ, 4066 quyển (theo Chúng Kinh Mục Lục).
- Năm 695 viết được 860 bộ, 3929 quyển (theo Đại Chu San Định Chúng Kinh Mục Lục quyển 13).
- Năm 730 viết được 1076 bộ, 5048 quyển (theo Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 29).
- Năm 784 viết được 1147 bộ, 5149 quyển (nt).
- Năm 795 viết được 1243 bộ, 5393 quyển (Đại Đường Trinh Nguyên Tục Khai Nguyên Thích Giáo Lục).
- Năm 799 viết được 1258 bộ, 5390 quyển (Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục quyển 29).
- Đời Nam Đường niên hiệu Bảo Đại năm thứ 3 (945) viết được 1214 bộ, 5421 quyển (theo Tục Trinh Nguyên Thích Giáo Lục).
Gần đây, năm 1900, niên hiệu Quang Tự thứ 26 đời nhà Thanh, người ta đã phát hiện rất nhiều những bản kinh luận viết tay, chôn trong các nhà đá ở huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc.
Những bản kinh viết tay đó, phần nhiều đã bị một số người Pháp, Anh, Nhật lấy đi. Sau đó, thư viện Bắc Bình cũng còn gom góp được đến mấy trăm quyển lẻ tẻ,  linh tinh.
Căn cứ theo Chiêu Hoà Pháp Bảo Tổng mục lục của Nhật Bổn, nếu đem những bản kinh viết tay hiện cất giữ trong ba thư viện Bắ Bình, Đại Liên và Ba Lê, hai viện bảo tàng ở Lữ Thuận và Lôn Đôn, hai trường đại học Đại Cốc và Long Cốccuả Nhật Bản, Thánh Ngữ Tạng của Viện Chánh Thương cộng thêm các bản kinh viết tay do các tư gia tàng trữ trong thời gian kể từ niên hiệu Nguyên Khang đời Tây Tấn (291) đến Thái Bình Hưng Quốc đời Tống (976 – 984) chúng ta sẽ có được một số lượng đáng kể về những bản kinh luận viết bằng tay.

6.3. Tạng Kinh khắc trên đá:
Sự nghiệp khắc kinh trên đá (Thạch kinh) đã được bắt đầu từ niên hiệu Khai Hoàng năm thứ chín (589) đời Tuỳ, do Sa môn Linh Dũ, ở trong Bảo Sơn, thuộc tỉnh Hà Nam. Công trình được thực hiện qua nhiều giai đoạn. Trước hết là đục khoét đá ra thành những động lớn. Trong động, trên những bức tường lại mài cho phẳng lì sau đó mới khắc kinh văn, tượng chư Phật và Bồ tát. Trong động đá ở Bảo Sơn, ngoài các Thạch Kinh như: Thắng Man, Niết Bàn, Pháp Hoa… người ta còn thấy nhiều Thạch Khám ( khám thờ bằng đá).

Qua đến niên hiệu Đại Nghiệp (605-617) đời Tuỳ lại có Tôn giả Tịnh Uyển (đệ tử Ngài Nam Nhạc Huệ Tư) ở U Châu, vì sợ Pháp nạn, nên phát tâm khắc kinh lên đá để cất giấu vào động núi. Trước hết Tôn giả lập chùa Vân Cư ở núi Bạch Đới, Huyện Phòng Sơn, Tỉnh Hà Bắc. Sau đó đục động làm nhà đá ở núi ấy và bốn phía tường trong nhà đá đều khắc Phật điển. Ngoài ra Ngài còn lấy những viên đá vuông mài phẳng và khắc kinh lên cả bốn mặt rồi cất giấu trong các nhà đá ấy. Cứ nhà nào đầy rồi dùng đá lớn chận cửa, nấu sắc ra để trám kỹ lại.
Công việc của Tôn Giả Tịnh Uyển được tiếp tục đến niên hiệu Trinh Quán thứ 13 (639) đời Đường, Ngài viên tịch mới ngưng. Tổng cộng đã khắc đầy bảy nhà đá  thạch kinh.

Thế rồi các đệ tử của Ngài, như Đạo Công, Nghi Công, Pháp Công, Xiêm Công lại tiếp nối chí nguyện của thầy mình, mãi tới năm đời như thế mới thôi.
Tuy vậy, sau đó, sự nghiệp khắc thạch kinh này cứ đoạn đoạn, tục tục trải qua các triều đại Liêu, Kim, Nguyên, nhất là triều nhà Liêu, với sự xướng đạo của hoàng tộc đã khắc xong bốn bộ kinh Đại Thừa và 84 bộ các kinh điển khắc trên đá, ngoài ra còn xây một ngôi tháp 11 tầng bằng gạch ở phía tây nam chùa Vân Cư, và dưới đáy tháp ấy chôn dấu rất nhiều Thạch kinh
Niên hiệu Thái-Hoà năm thứ ba (829), đời vua Văn-Tông nhà Đường, chùa Trùng Huyền ở Tô-Châu cũng tổ chức khắc thạch-bích-kinh (khắc kinh lên vách đá) và đã khắc xong các kinh :
- Pháp Hoa, 69.505 chữ ;
- Duy Ma, 27.912 chữ ;
- Kim Cương, 5.287 chữ ;
- Tôn Thắng Đà la ni, 3.020 chữ ;
- A-Di Đà, 1.800 chữ ;
- Phổ Hiền Hành Pháp, 6.990 chữ ;
- Thật tướng Pháp Mật, 3.105 chữ và Bát Nhã Tâm Kinh, 258 chữ.

6.4. Tạng Kinh khắc bằng bản gỗ:
Tùy Thư kinh tịch chí ghi rằng: “Lương Vũ Đế ở trong vườn Hoa Lâm, cho thu góp toàn bộ Phật điển, tổng cộng được 5400 quyển. Sa Môn bảo xướng y vào đó soạn thành kinh lục. Đây là lần đầu tiên kinh Phật có Tạng. Vì thế , Nam sử về truyện Diêu Sát mới có câu: Đọc một tạng kinh”.
Hán tạng (Tạng kinh bằng chữ Hán của người Trung Hoa) xưa nhất được ấn hành bằng bản gỗ vào niên hiệu Khai-Bảo năm thứ 4 (971) đời Tống Thái-Tổ, mặc dầu, trước đó, vào đời Tuỳ và Đường cũng đã thấy Phật điển in bằng mộc bản, song chỉ có tính cách lẻ tẻ một vài quyển...

6.5. Bản tạng kinh bằng điện tử:
Ngày 29 tháng 9  đến 2 tháng 10 năm 1994 hội thảo quốc tế lần thừ hai về việc làm Đại tạng kinh điện tử được tổ chức tại chùa Hải Ân với khoảng 20 đại biểu tham dự nhất trí thành lập Hội Phật điển điện tử thế giới với thành phần hội viên và những thành quả hoạt động, trước tác, phương pháp dùng phần mềm, phần cứng, vấn đề kỹ thuật v.v… Phần thâu lục kinh văn do Viện khoa học xã hội Trung Quốc chịu trách nhiệm, bản chữ Hán do giáo sư Trịnh Lung giới thiệu công ty Trung Dịch Bắc Kinh cung cấp, hướng dẫn.

II.  Các ấn bản Đại tạng Kinh chữ Hán:
1. Trung Quốc (Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cận hiện đại):
Trước khi phát minh việc khắc bản in ấn, kinh điển Phật giáo chủ yếu là sao chép mà được lưu truyền. Do vì việc sao chép không dễ dàng, nên thời Lục Triều rất nhiều tự viện thịnh hành phong trào kiến tạo kinh tàng, để cất giữ những quyển kinh chép tay. Căn cứ theo tài liệu thống kê, chỉ do Trần Vũ Đế ra lệnh chép Nhất Thiết Kinh bắt đầu cho đến đời Đường Cao Tông, việc sao chép kinh điển mới ngừng, trong thời gian hơn 100 năm này, việc sao chép kinh của hoàng cung và dân gian có hơn 800 tạng, phong trào viết kinh này kéo dài đến khoảng thời gian niên hiệu Bảo Đại Nam Đường.
Thứ đến là khắc kinh trên đá, hiện còn những tác phẩm sớm nhất là của thời Bắc Tề, quan trọng có Kinh Kim Cang ở Thái Sơn Kinh Thạch Du tỉnh Sơn Đông, kinh Hoa Nghiêm ở Phong Du, Thái Nguyên Tỉnh Sơn Tây, kinh Duy Ma ở Vũ An Tỉnh Hà Bắc. Sau đời Tuỳ việc khắc kinh trên đá phát triển thêm một bước kéo dài đến đời vua Khang Hy đời Thanh. Như thế trước sau khắc kinh hơn 15.000 miếng kinh đá, 1122 bộ, 3572 quyển, hơn 5000 gian nhà đá.
Theo sự phát minh của ngành in ấn bản gỗ, Đường đại đã xuất hiện một số ít bản gỗ khắc kinh, hiện nay duy nhất còn tồn tại là kinh Kim Cang được khắc ở niên hiệu Hàm Thông, mà toàn bộ Đại Tạng kinh được bắt đầu khắc bản gỗ để in ấn là niên hiệu Khai Bảo thứ năm (972 đời Tống Thái Tổ) từ đó khiến cho việc khắc in Đại tạng kinh Hán văn bước vào một giai đoạn mới. Từ đó cho đến đời Thanh, trong khoảng 1000 năm, trước sau đã có gần 20 lần dùng bản gỗ khắc in Đại tạng kinh, đại khái như dưới đây:

Tạng Kinh Triều Tống

Đời Tống có tám lần khắc in Tạng Kinh, nên có tám bộ đại tạng như: 1. Khai Bảo Tạng, 2- Sùng Ninh Vạn Thọ Tạng, 3- Tỳ Lô Tạng, 4- Viên Giác Tạng, 5- Tư Phước Tạng, 6- Thích Sa Tạng, 7- Khất Đan Tạng, 8- Triệu Thành Tạng

1) Khai Bảo Tạng
Đây là bản Đại Tạng kinh đầu tiên được ấn loát bằng bản gỗ khắc vào năm 971 tại Ích Châu (Thành Đô) thuộc đất Thục (tỉnh Tứ Xuyên hiện nay) theo mệnh lệnh của Tống Thái Tổ. Tạng kinh này được khắc vào niên hiệu Khai Bảo thứ 4 (971), nên gọi Khai Bảo tạng, khắc xong vào niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 8 đời vua Thái Tông (971-983). Khai Bảo tạng gồm có 130.000 bản gỗ, chia làm 480 hòm, 5.048 quyển, 1.076 bộ. Bộ kinh này về sau trở thành cơ sở cho Cao Ly Đại Tạng Kinh.

Vào năm 990, vua Thành Tông nước Cao Ly ( Tức Triều Tiên, Đại Hàn), sai sứ đến Trung Hoa cầu thỉnh Tạng Kinh và đã được nhà Tống đem Khai Bảo Tạng để tặng. Bởi vậy, Khai Bảo Tạng là nền tảng của các tạng kinh Cao Ly. Hiện giờ tuy Khai Bảo Tạng đã thất lạc hầu hết, nhưng người ta có thể tìm thấy tiền thân của nó qua Cao Ly tạng và một phần trong Kim Tạng.

Đời Tống xuất hiện 7 loại Đại tạng kinh, trừ bộ Khai Bảo Tạng này là do nhà nước khắc in còn các bộ khắc là do tư nhân khắc

2) Sùng Ninh Vạn Thọ Tạng
Tạng này cũng gọi Phước Châu Đông Thiền tự bản, từ khi bắt đầu (Tống Thần Tông Nguyên Phong năm thứ ba 1080 ) đến lúc hoàn thành (Tống Huy Tông Sùng Ninh năm thứ ba 1104) mất 24 năm mới khắc xong. Tổng cộng hơn 1430 bộ, 5700 quyển, là bộ Đại Tạng Kinh đầu tiên do tư nhân khắc ở Trung Quốc, và cũng là đầu tiên sử dụng cách thức xếp lại thành sách, các bộ Đại tạng kinh sau này đều theo cách thức của bản này. Về sau, vào các năm 1156, 1172 và 1176 đều có tu bổ và khắc thêm, hiện nay chỉ còn linh tinh hơn 20 quyển.

3) Tỳ Lô Tạng
Tỳ Lô Tạng (còn gọi là Phúc Châu Tạng, Phước Châu Khai Nguyên Tự Bản), do ngài Bản Minh Trụ trì chùa Khai Nguyên ở Phúc Châu đời Tống phát khởi, bắt đầu khắc vào thời Tống Huy Tông Chánh Hoà năm thứ hai (1112), và xong năm 1150. Sau đó khắc thêm hai lần, tổng cộng 1451 bộ, 6132 quyển. Hiện toàn tạng đã mất, quốc nội chỉ còn một tập.
4) Viên Giác Tạng
Còn gọi TƯ KHÊ VIÊN GIÁC TẠNG, (còn gọi là Hồ Châu Bản), là bộ Đại tạng do Tư Khê Viên Giác thiền viện tư khắc xong vào năm 1132 tại huyện Hồ Châu Qui An. Tạng này được khắc do Vương Vĩnh Tùng, Vương Vĩnh Tích cùng gia tộc họ Vương. Bộ này được khắc vào năm cuối đời bắc Tống, hoàn thành vào niên hiệu thứ hai Hiệu Hứng Nam Tống (1132) gồm 1435 bộ, 5480 quyển. Hiện Nhật Bản có nhiều ấn bản này.

5) Tư Phước Tạng
Cũng gọi Tư Khê Tư Phước Tạng, là Đại tạng khắc tại chùa Tư Phước châu An Kiết (nay là huyện Ngô Hưng, tỉnh Triết Giang) đời Tống, năm bắt đầu khắc và hoàn thành đều không rõ. Toàn tạng có 1459 bộ?5940 quyển. Có người cho rằng chùa Tư Phước thật là hậu thân của Tư Khê Viên Giác thiền viện, hình thức của bản Viên Giác (Tạng Tư Khê Trước) và bản Tư Phước (tạng Tư Khê sau) tương đồng. Cũng có người cho rằng tạng Tư Phước có thể là tạng kinh quan khắc. Hiện nay thư viện Bắc Kinh còn hơn 5300 quyển.

6) Tích Sa Tạng
Gọi đủ là BÌNH GIANG PHỦ TÍCH SA DIÊN THÁNH VIỆN ĐẠI TẠNG KINH, là bộ Đại tạng kinh được tư nhân khắc ở Viện Diên Thánh Tích Sa ở Giang Tô. Bắt đầu khắc vào cuối thời Nam Tống và hoàn thành vào thời Nguyên trải qua 90 năm. Gồm 1532 bộ, 6362 quyển. Do vì 2 lần chiến tranh, nguyên bản bị tổn hại một phần, sau đó được bổ sung. Những năm 1931- 1933 Hội in ấn Đại tạng kinh bản đời Tống ở Thượng Hải đã in được 500 bộ, phần thiếu lấy tạng Tư Phước thêm vào, cho nên bộ này trong nước Trung Quốc dễ tìm thấy.

7) Khất Đan Tạng
Bắt đầu khắc từ thời Liêu Thánh Tông giữa niên hiệu Thống Hoà và hoàn thành vào khoảng Liêu Đạo Tông niên hiệu Thanh Ninh. Tổng cộng khoảng 1373 bộ, 6006 quyển, việc hiệu đính tinh mật. Khất Đan tạng khắc xong đem biếu cho Cao Ly, hiện nay nó hoàn toàn tiêu thất. Gần đây, ở chùa Phật Cung, huyện Ưng tỉnh Sơn Tây tìm thấy được 12 quyển.

Đan Châu Tạng (còn gọi là Đan Bản, Đan Tạng, Liêu Bản): Bản này do vua Liêu Hưng Tông nước Khất Đan (Đại Liêu) hạ chỉ khắc bản tại Nam Kinh (nay là thành phố Bắc Kinh. Thời Liêu gọi Bắc Kinh là Nam Kinh, còn thành phố Nam Kinh hiện nay gọi là Kim Lăng). Công trình này mãi đến năm 1072 đời vua Đạo Tông mới hoàn thành. Bản này có dạng chữ in nhỏ nhất, nay đã thất lạc.
8) Triệu Thành Tạng
Tạng này do chùa Thiên Ninh ở Giải Châu đời Kim khắc, bởi năm 1933 ở chùa Quảng Thắng núi Hoắc huyện Triệu Thành tỉnh Sơn Tây phát hiện, nên được gọi tên như vậy. Bắt đầu khắc khoảng Kim Hy Tông hiệu Hoàng Thống thứ 9 (1149) và hoàn thành thời vua Kim Thế Tông niên hiệu Đại Định thứ 13 (1173). Tạng gồm 1570 bộ, 6900 quyển. Nhân vì nạn giặc giã binh đao vào cuối đời Kim đầu đời Nguyên tạng này bị hư tổn, sau được sao khắc bổ sung. Hiện nay thư viện Bắc Kinh còn giữ được hơn 4800 quyển.

Năm 1959, ở chùa Tát Ca Bắc ở Tây Tạng phát hiện bộ Đại tạng kinh này Nguyên Hiến Tông Bính Thìn in bộ này khoảng 540 quyển, được lưu giữ ở cung văn hoá dân tộc Bắc Kinh. Vì bộ Đại tạng kinh này bảo tồn được nguyên thái của bộ Khai Bảo Tạng được khắc ở đời Tống, lại bổ sung nhiều trước tác quan trọng khác, nên giá trị rất cao.

Bộ Đại tạng kinh này do Thôi Pháp Trân, con gái của Thôi Tiến người Kim Lộ Châu phát khởi khuyến mộ, theo truyền thuyết Pháp Trân vì khuyến mộ hoá duyên in bộ Đại tạng kinh này mà chặt cánh tay cho nên người hưởng ứng rất đông, thậm chí có người khuynh gia tán sản, việc khắc kinh hoàn thành niên hiệu Đại Định 18, Pháp Trân tự thân đứa bộ kinh này đến Yến Kinh, vua Thế Tông đặc biệt vì cô thiết đàn truyền giới, thế độ làm Tỳ kheo ni, sau đó lại ban cho hiệu Hoằng Giáo Đại Sư

Kim Tạng (còn gọi là Triệu Thành Tạng Bản, Kim Khắc Tạng Kinh): Bản này do ông Thôi Pháp Trân ở Lộ Châu, Sơn Tây chủ xướng, khắc in vào thời Kim tại chùa Thiên Ninh, Giải Châu (Sơn Tây). Đến năm 1173 mới hoàn thành, hoàn toàn giống bản đời Bắc Tống, chỉ khác cách trình bày. Bản này hiện đã thất lạc, chỉ còn một ít (chừng 4.597 quyển) tại chùa Tiêu Sơn Quảng Thắng ở huyện Triệu Thành, tỉnh Sơn Tây vào năm 1934. Không biết bản này còn tồn tại sau cơn biến nạn Cách Mạng Văn Hoá hay không!
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9) Phổ Ninh Tạng
Bộ Phổ Ninh Tạng này gọi đủ là Hàng Châu Dư Hàng Huyện Bạch Vân Tông Nam Sơn Đại Phổ Ninh Tự Đại Tạng Kinh.

Tạng này do các vị Đạo An, Như Nhất quyên góp khắc in tại chùa Đại Phổ Ninh, huyện Dư Hàng, Hàng Châu. Bắt đầu khắc đời Nguyên Thế Tổ niên hiệu Chí Nguyên thứ 14 (1277) và hoàn thành niên hiệu Chí Nguyên thứ 27. Tạng gồm 1430 bộ?6004 quyển. Hiện nay Vân Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây v.v… đều có tạng này.

Tạng này chia ra :

- 528 bộ, 2174 quyển kinh đại thừa

- 242 bộ, 621 quyển kinh tiểu thừa

- 25 bộ, 52 quyển luật đại thừa

- 54 bộ, 439 quyển luật tiểu thừa.

- 97 bộ, 523 quyển luận đại thừa

- 36 bộ, 720 quyển luận tiểu thừa

Ngoài ra còn có 108 bộ, 544 quyển về Huyền Thánh Truyện, Ký lục, lần khắc bản này lại ghi thêm vào tạng 332 bộ, 944 quyển các kinh điển phiên dịch, trước tác về sau mà chưa có trong tạng. Riêng về biên hiệu số hòm và số bộ đại khái giống như Tống Tạng. Tạng Phổ Ninh hiện được tàng trữ ở chùa Tăng Thượng và chùa Thiển Thảo bên Nhật. Bản này dựa theo Hồ Châu bản đời Tống thêm vào tác phẩm Tông Kính Lục của ngài Vĩnh Minh, tổng cộng là 1.437 bộ kinh, luận, trước tác.

10) Nguyên Quan Tạng
Gọi đủ là Nguyên Đại Quan Khắc Bản Đại Tạng Kinh, bắt đầu khắc khoảng đời Nguyên Văn Tông niên hiệu Thiên Lịch thứ 3 (1330) và hoàn thành thời Thuận Đế niên hiệu Chí Nguyên thứ 2 (1336). Tạng gồm hơn 6500 quyển. Năm 1982 phát hiện ở thư viện Vân Nam, hiện còn 32 quyển.

11) Hoằng Pháp Tạng 

Hoằng Pháp Tạng: Do vua Nguyên Thế Tổ hạ chỉ khắc bản tại chùa Hoằng Pháp ở Bắc Bình vào năm 1277 đến 1294 mới hoàn thành. Toàn tạng gồm 1.654 tác phẩm. Mỗi trang in gồm 5 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Nội dung kinh luận được chọn nhập tạng dựa theo bản Chí Nguyên Pháp Bảo Khám Đồng Tổng Lục. Hiện nay bản này hoàn toàn bị thất lạc.

Tạng Kinh Triều Minh

Đời Minh có 6 Đại tạng kinh : Hồng Vũ Nam Tạng, Vĩnh Lạc Nam Tạng, Vĩnh Lạc Bắc Tạng, Vũ Lâm Tạng,Vạn Lịch Tạng và Kính Sơn Tạng.

12) Hồng Vũ Nam Tạng
Vì khắc bản tại Nam Kinh, nên gọi Nam Tạng. Tạng này bắt đầu khắc vào niên hiệu Hồng Vũ thứ 5 đời vua Thái Tổ, triều Minh (1372), tạng này được bắt đầu hiệu đính tại chùa Tưởng Sơn Nam Kinh. Đến niên hiệu Hồng Vũ thứ 31 hoàn thành. Tổng cộng 1610 bộ, hơn 7000 quyển. Năm 1408 chùa Tưởng Sơn bị hoả hoạn nên nó bị thiêu rụi, năm 1934 chùa Thượng Cổ tại Sùng Khánh tỉnh Tứ Xuyên phát hiện 1 bộ (không đầy đủ).

Hồng Vũ Nam Tạng còn được gọi là Sơ Khắc Nam tạng. Đại Tạng Kinh do vua Minh Thái Tổ khắc in tại chùa Tường Sơn ở Kim Lăng năm 1372 (niên hiệu Hồng Vũ) đến năm 1403 thời Minh Thành Tổ mới hoàn thành. Bản này gồm 1.625 tác phẩm.
13) Vĩnh Lạc Nam Tạng
Vĩnh Lạc Nam Tạng Còn gọi Minh Nam Tạng, Nam Tạng. Tạng này bắt đầu khắc vào niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 10 đời vua Thành Tổ, triều Minh (1412), đến niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 15 hoàn thành. Tổng cộng 1610 bộ, hơn 6331 quyển. Vĩnh Lạc Nam Tạng trên cơ bản là phục chế bản, biên thứ có thay đổi. Niên hiệu Vạn Lịch có thêm vào nó 36 bộ của Vĩnh Lạc Bắc Tạng. Hiện các thư viện trên toàn đất nước Trung Quốc đều có bảo tồn.
Vĩnh Lạc Nam Tạng: Bản này chỉ là bản Hồng Vũ có thay đổi chút ít, chia thành mười bộ (nhóm chính): Đại Thừa Kinh, Tiểu Thừa Kinh, Tống Nguyên Nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh, Tây Độ Thánh Hiền Soạn Tập (các trước tác của các vị cổ đức Thiên Trúc), Đại Thừa Luật, Tiểu Thừa Luật, Tục Nhập Tạng Chư Luật và Thử Phương Soạn Thuật (các trước tác của chư Tổ Trung Hoa). Toàn tạng gồm 1.625 bộ, in từ năm 1412 đến 1417 theo hình thức mỗi trang 30 hàng, mỗi hàng 17 chữ. Cứ 5 hàng là một cột.

14) Vĩnh Lạc Bắc Tạng
Còn gọi Bắc Tạng, là bản Đại tạng kinh do triều đình khắc nhân vì vua Minh Thành Tổ sau khi dời đô đến Bắc Kinh mới khắc, cho nên có tên. Tạng này bắt đầu khắc vào niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 19 triều Minh (1421), đến thời Anh Tông niên hiệu Chánh Thống thứ 5 (1440) hoàn thành. Tổng cộng 1621 bộ, 6361 quyển. Niên hiệu Vạn Lịch lại khắc bổ sung vào 36 bộ, là những trước tác của các tông phái, bộ Đại tạng kinh này lưu thông tương đối rộng.

15) Vũ Lâm Tạng
Vũ Lâm Tạng là bộ Đại tạng kinh lo tư nhân khắc ở Hàng Châu tỉnh Triết Giang. Vũ Lâm là tên khác của Hàng Châu. Về thì gian khắc tạng, ước tại niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 20 triều Minh Thành Tổ(1422). Dựa vào bản TÍCH SA TẠNG hoặc HỒNG VŨ NAM TẠNG mà phục khắc lại. Khoảng niên hiệu Tuyên Đức triều Minh Tuyên Tông gia đình Vương Chân sống ở Bắc Kinh làm 1 bộ cúng dường chùa Phước An, hiện nay phần nhiều truyền thế từ ấn bản này.

16) Vạn Lịch Tạng
Vạn Lịch Tạng là bộ Đại tạng kinh lo tư nhân khắc vào cuối đời nhà Minh đầu  đời Thanh.

Niên hiệu Vạn Lịch thứ 17 cuối đời Minh (1589) khởi sự khắc bản, đến niên hiệu Thuận Trị năm thứ 14 đời Thanh (1657) hoàn thành. Tổng cộng 1659 bộ, 6234 quyển. Sau khi khắc xong lưu tồn tại chùa Kim Sơn huyện Toàn Châu tỉnh Quảng Tây. Rồi chuyển đến chùa Diên Khánh huyện Ninh Vũ tỉnh Sơn Tây. Cuối cùng bảo quản tại nhà văn hoá huyện Ninh Vũ.

17) Gia Hưng Tạng
Gia Hưng Tạng còn gọi là Kính Sơn Tạng (là bộ Đại tạng kinh lo tư nhân khắc vào cuối đời nhà Minh đầu đời Thanh). Niên hiệu Vạn Lịch thứ 17 cuối đời Minh (1589) khởi sự khắc bản tại Ngũ Đài Sơn, sau vì mùa Đông hàn lạnh mà dời đến Kinh Sơn, Dư Hàng tỉnh Triết Giang, rồi lại chuyển đến các địa phương: Gia Hưng, Ngô Giang, Kim Đàn, v. v... mãi tới niên hiệu Khang Hy thứ 15, triều nhà Thanh (1676) mới hoàn tất tại chùa Lâm Nghiêm - Gia Hưng. Toàn tạng phân làm 3 bộ: chánh, tục và hựu tục. Hiện gồm có 2090 bộ, hơn : 12600 quyển, 1654 bộ (bộ Đại tạng kinh này đã không theo các bộ Đại tạng kinh trước là xếp gấp để in ấn mà dùng chỉ may rất nhẹ và tiện lợi). Hai bộ tục và hựu tục thu thập rất nhiều điển tịch bên ngoài tạng, gần đây Đài Loan đã sao chụp lại và cho xuất bản.

Tạng này quy tụ tất cả ưu điểm của Nam Tạng và Bắc Tạng. Bộ Đại tạng kinh này đầu tiên xuất hiện với hình thức dùng chỉ may, hình thức của sách vở hiện đại.

Vạn Tự Tạng Kinh của Nhật Bổn bắt nguồn từ Hoàng Nghiệt tạng, nhưng Hoàng Nghiệt tạng lại là hậu thân của Kính Sơn Tạng
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18) Thanh tạng
Còn gọi Long Tạng, gọi đủ là Càn Long Bản Đại Tạng Kinh, quan khắc đại tạng. Long tạng được khởi sự khắc vào niên hiệu Ung Chánh thứ 13 đời vua Thế Tông và hoàn thành năm thứ 3 niên hiệu Càn Long đời vua Cao Tông nhà Thanh (1735-1738). Vì được hoàn thành vào đời vua Càn Long nhà Thanh nên nó được gọi là Càn Long Đại Tạng Kinh, hay gọi tắt là Long Tạng. Tạng này gồm có 1669 bộ, 7168 quyển. Đây là hình thức đính chính lại Bắc tạng của đời Minh, chứ không có gì mới mẻ. Hiện nay, trên thế giới, rất nhiều nơi có tạng kinh này. Làm xong ấn loát 100 bộ tặng các tự viện trong toàn quốc, năm 1935 lại ấn loát thêm 22 bộ. Nó là một loại kinh tạng bản khắc gỗ duy nhất còn lưu lại

Đây là bản Đại Tạng Kinh lớn nhất do hoàng triều khắc in.

Ngoài ra, thời kỳ Dân Quốc Trung Quốc còn biên ấn 2 loại Đại tạng kinh:

19) Tần Già Tạng
Gọi đầy đủ là Tần Già Tinh Xá Hiệu San Đại Tạng Kinh, xuất bản vào niên hiệu Tuyên Thống Nguyên niên đời Thanh (1909) và hoàn thành năm Dân Quốc thứ 2 (1913) Tạng này gồm có 1916 bộ, 8416 quyển. Tạng này do Tinh Xá Tần Già ở Thượng Hải y cứ theo Hoằng Giáo tạng của Nhật bản, và các bản kinh lẻ tẻ lưu hành trong dân gian mà có ra.

20) Phổ Huệ Tạng
Do Hội san ấn Đại tạng kinh Phổ huệ ở Thượng Hải biên ấn, chưa hoàn thành, chỉ mới 100 quyển, hiệu khan tốt, tư liệu có giá trị cao.

Tạng Kinh thời hiện đại

21) Trung Hoa Đại Tạng Kinh 

Gần đây, dưới sự lãnh đạo của Tổ quy hoạch chỉnh lý cổ tịch của Quốc vụ viện Trung Quốc, Ông Nhiệm Kế Dũ đã chủ trì biên tập và xuất bản Trung Hoa Đại Tạng Kinh phần Hán văn gồm có 3 thiên: Thiên 1 gồm những điển tịch có Thiên tự văn biên hiệu mà những Đại tạng kinh bằng chữ Hán đã thâu tập. Thiên 2 gồm những điển tịch không biên hiệu bằng Thiên tự văn mà Đại tạng kinh bằng chữ Hán đã thâu. 2 thiên này khoảng 220 quyển, tổng số hơn 4200 loại kinh, 23000 quyển. Thiên 3 Tân Biên Nhập Tạng, gồm kinh điển ngoại dật mà các bộ Đại tạng kinh đời trước chưa thu thập và những trước tác dịch thuật về Phật học thời cận hiện đại, nguồn gốc tài liệu là lấy bản Triệu Thành Tạng làm bản gốc, và dùng tám bộ đại tạng có tánh đại biểu là Phòng Sơn Thạch kinh, Tư Phúc Tạng, Tích Sa Tạng, Phổ Ninh Tạng, Vĩnh Lạc Nam Tạng, Gia Hứng Tạng, Cao Ly Tạng, tiến hành hiệu đính in chụp xuất bản. Đây là bộ Đại tạng kinh thu thập kinh điển phong phú nhất từ trước đến này.

22) Trung Hoa Đại Tạng Kinh
Do Tu Đính Trung Hoa Đại Tạng Kinh Hội ấn hành vào năm 1956. Chủ biên là Thái Niệm Sanh. Toàn tạng gồm bốn đại pháp: Tuyển Tạng, Tục Tạng, Dịch Tạng và Tổng Mục Lục. Từ năm khởi xướng cho đến 20 năm sau dù liên tục ấn hành, bộ Đại Tạng này vẫn chưa hoàn thành, nhưng vẫn được giới nghiên cứu tham khảo rộng rãi.

23) Phật Giáo Đại Tạng Kinh
Do ngài Quảng Định biên tu ấn hành tại Đài Loan từ năm 1977 đến 1983 gồm cả Chánh Tạng lẫn Tục Tạng, gồm 2.643 quyển, chia thành 162 tập. Đây là bộ Đại Tạng tương đối hoàn chỉnh nhất vì đã tổng hợp các bản Đại Chánh Tạng, Tích Sa Tạng, Gia Hưng Tạng, Vạn Chánh, Tục Tạng để bổ khuyết, đồng thời du nhập các bản kinh dịch từ tiếng Tạng và Pali.

24) Phật Quang Sơn Đại Tạng Kinh 

Ngoài những bản trên, còn có các bản khắc khác, như bản Phật Quang Sơn Đại Tạng Kinh do học hội Phật Giáo Phật Quang Sơn của pháp sư Tinh Vân biên soạn và ấn hành dù nội dung rất công phu vẫn không được phổ biến rộng rãi bằng Đại Chánh và tạng chữ Vạn.  
25) Đài Loan Phật Giáo Đại Tạng kinh
Ngày 10.10.1977, Phật giáo Thư Cục Đài Loan xuất bản Phật Giáo Đại Tạng kinh. Tạng này lấy Tần Già tặng làm nền, tham chiếu Đại Chánh tạng, Thích Sa tạng và Gia Hưng tạng để thêm bớt, hiệu đính, biên lại số trang và mục lục, toàn tạng có 82 tập .

Đài Loan hiện đang biên ấn Trung Hoa Đại Tạng kinh do Hội Tu Đính Trung Hoa Đại Tạng kinh chủ trương.

2. Đại Tạng Kinh Của Cao Ly:
Cao Ly có bốn Đại tạng kinh: Cao Ly tạng, bản khắc thứ nhất, Cao Ly Tục tạng, Cao Ly tạng, bản khắc lần thứ hai, Phỏng khắc theo Khất Đan tạng.

1) Cao Ly tạng, bản khắc thứ nhất
(Hiện nay chỉ còn tàn bản)

Tạng kinh này do chính phủ Cao Ly thời ấy khắc in. Khởi sự vào năm 1011 và xong năm  1082. Gồm có 570 hòm, 5924 quyển.

Nội dung của tạng này căn cứ Thục bản (tức Khai Bảo Tạng của Bắc Tống, Trung Hoa) và thêm vào những kinh điển có ghi trong Trinh Nguyên Tân Định Thích Giáo Mục Lục, nhưng chưa có trong tạng.

2) Cao Ly Tục tạng
Vào năm 1086, Pháp sư Nghĩa Thiên, con thứ tư của vua Văn Tông nước Cao Ly, từ Trung Hoa trở về và mang theo trên cả 1000 thứ kinh Phật. Ngoài ra, Ngài lại xin chính phủ Cao Ly hướng các triều đình: Liêu, Tống Và Nhật Bổn để thỉnh cầu Phật điển. Tổng cộng hết thảy được chừng 4.000 quyển. Thế rồi tại chùa Hưng Vương, tổ chức khắc in đại tạng. Đây là Tục Tạng của Cao Ly.

Hiện chỉ còn linh tinh vài thứ, như : Đại Niết bàn sớ quyển thứ mười, Hoa Nghiêm Kinh Tuỳ sớ Diễn Nghĩa sao.

3) Cao Ly tạng, bản khắc lần thứ hai
Tạng này rút tỉa những bộ phận tinh hoa trong các tạng: Khai bảo của Trung Hoa, Cao Ly tạng, bản khắc thứ nhất và Khất Đan tạng. Vì thế , đây là tạng kinh đặc sắc nhất về chất xưa nay. Về số lượng có: 639 hòm, 6589 quyển, 1521 bộ, tạng này được khắc bản từ năm 1236 và xong vào năm 1251.

Hiện nay chùa Tăng Thượng ở Đông Kinh Nhật Bổn có đầy đủ tạng này.

4) Phỏng khắc Khất Đan tạng
Năm 1063, theo lời thỉnh cầu của chính phủ Cao Ly, triều đỉnh Tống, Trung Hoa tặng họ một Khất Đan (đọc Khất, không đọc Khế hay Khiết) tạng. Và sau đó, Cao Ly lại mô phỏng theo đây để khắc ấn. Tạng này nay chẳng còn gì.

Sau Trung Hoa và Cao Ly, quốc gia thứ ba có khắc in Hán Tạng là Nhật Bản

3. Đại Tạng Kinh Của Nhật Bổn:
Nhật Bổn có tất cả chín tạng kinh là:

- Thiên Hải Tạng (Bản của chùa Khoan Vĩnh)

- Hoàng Nghiệt Tạng (tức Thiết Nhãn Bản)

- Hoằng Giáo Tạng (Súc Loát Tạng Bản)

- Vạn Tự Tạng

- Vạn Tự Tục Tạng

- Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh

- Chiêu Hoà Tái Đính Súc Loát Tạng

- Thánh Ngữ Tạng

- Cung Bản

1) Thiên Hải Tạng
Tạng này được in bằng lối sắp chữ, tại chùa Khoan Vĩnh, Nhật Bổn, vào năm Minh Chánh Thiên Hoàng Khoan Vĩnh thứ 14 (tương đương với niên hiệu Sùng Trinh thứ 10 đời Minh, Trung Hoa) đến đời Quang Minh Thiên Hoàng Khánh An nguyên niên thì hoàn thành (1637 – 1648).

Toàn tạng có 655 hòm, 6323 quyển, hiện nay cò đầy đủ cả. Nội dung Thiên Hải tạng tương tự với Viên Giác tạng và Tư Phước tạng của đời Tống - Trung Hoa

2) Hoàng Nghiệt Tạng
Hoàng Nghiệt tạng là “hậu thân” của Kính Sơn tạng, đời Minh, Trung Hoa, vì nó giống nhau về mọi mặt, nếu chúng ta trừ đi Thiết Nhãn Ngữ Lục và Bảo Châu Ngữ Lục.

Tạng này khởi sự khắc vào đời Linh Nguyên Thiên Hoàng Khoan Văn thứ 9 (tương đương với Thanh, Khang Hy năm thứ 8 của Trung Hoa) và xong vào năm đầu niên hiệu Thiên hoà (tức từ 1669 – 1981). Gồm  có 276 hòm,  2105 cuốn.

Người chủ trương khắc in tạng này là Thiền sư Thiết Nhãn Đạo Quang ở chùa Vạn Phước núi Hoàng Nghiệt. Vì tạng được khắc tại đây, nên gọi là Hoàng Nghiệt tạng, gọi theo tên địa phương. Nếu gọi theo tên người khởi xướng thì thành ra Thiết Nhãn bản hay Thiết Nhãn Tạng.
3) Hoằng Giáo Tạng
Bắt đầu sắp chữ in vào triều Minh Trị thứ 13 (tương đương với đời Thanh, Quang Tự năm thứ 6 của Trung Hoa) và xong vào thời Minh Trị thứ 19 (tức 1880-1886). Địa điểm in tạng này là thư viện Hoằng Giáo ở Đông Kinh, số lượng của Hoằng Giáo Tạng là 1916 bộ, 8534 quyển, rút gọn thành 40 pho, 418 tập.

Tạng này lấy Cao Ly tạng làm nền tảng và tham chiếu với các tạng của đời Tống, Nguyên, Minh của Trung Hoa. Ngoài ra còn thêm vào các tác phẩm do Tổ sư  Nhật soạn thuật. Đặc điểm của Hoằng Giáo Tạng là có chấm câu, nêu ra các điểm dị đồng giữa các tạng. Vì thế, có thể  nói đây là một tạng kinh tương đối giá trị.

4) Vạn Tự Tạng
Nhật Bổn vào thời Bảo Vĩnh (tương đương với Khang Hy triều Thanh, Trung Hoa) Nhẫn Trừng thượng nhân, ở Sư tử cốc Kinh Sư, phỏng theo Minh Tạng và Cao Ly tạng để khắc in Vạn Tự Tạng, việc làm này bắt đầu từ Bảo Vĩnh năm thứ 3 tới năm thứ 17 thì xong (tức từ tháng 2 năm 1706 tới tháng 4 năm 1720). Đến năm Vạn Chánh thứ 9 (1836, tương đương với Đạo Quang năm thứ 6, Triều Thanh) Thuận Huệ thượng nhân ở chùa Kiến Nhân, trùng hiệu (hiệu định lần thứ hai) và in lại Tạng Kinh do ngài Nhẫn Trừng đã hiệu đính qua, phải mất 11 năm (1836-1847) mới hoàn thành. Tạng của ngài Nhuận Huệ in hiện tồn trữ ở chùa Tăng Thượng, Nhật Bổn.

Qua đời Minh Trị thứ 35 (tức Quang tự năm thứ 28, triều Thanh, Trung Hoa) Kinh đô Tàng thư viện căn cứ vào tạng của ngài Nhuận Huệ, song đổi ra hình thức phương sách, bỏ lối dùng thiên văn tự để tiêu biểu cho mỗi hòm và chia toàn tạng ra làm 36 bộ, mỗi bộ 10 cuốn, bộ thứ nhất có hai cuốn mục lục và bộ thứ 36 có 3 cuốn mục lục. Về kinh mục, đại khái theo Minh tạng, Kinh văn phần nhiều theo Cao Ly tạng, Kinh danh thì lấy Cao Ly tạng làm chủ và in thành tạng. Vạn Tự Tạng in xong vào đời Minh Trị thứ 38 (1902-1905).

5) Vạn Tự Chánh Tục Tạng Kinh 

(Đại Nhật Bản Hiệu Đính Huấn Điểm Đại Tạng Kinh):

Do thư viện Tàng Kinh ở Kinh Đô (Kyoto) ấn hành. Bản này do ngài Nhẫn Trừng hiệu đính, ấn hành từ năm 1902 đến năm 1905. Bản này gồm 1.625 bộ. Sau khi Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ấn hành, bản này ít được thông dụng hơn. Năm 1905-1912, lại in thêm Đại Nhật Bản Tục Tạng Kinh gồm 750 tập chép hơn 950 tác phẩm. Cùng với Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng kinh, bản này thường được đối chiếu để khảo cứu. Ta quen gọi tắt là “tạng chữ Vạn”.
6) Vạn Tự Tục Tạng
Sau khi Vạn Tự Tạng đã ra đời, hai vị của Kinh Đô Tàng Thư Viện là Điền Tiền Huệ cùng nhau biên thành Tục Tạng, tức Vạn Tự Tục Tạng. Tạng này thu thập tư liệu hết sức rộng, không luận tạng nào, hễ thấy trong Vạn Tự chính tạng chưa có thì đều thâu vào, cho đến những trứ tác của lịch đại Tổ Sư chưa vào tạng cũng biên luôn vào tạng này. Sau khi Tục tạng xuất bản (1912), hợp với Chính Tạng và thành ra Vạn Tự Tạng của Nhật Bổn.

Vạn Tự Tạng đã được Thương Vụ Ấn Thư Quán của Trung Hoa các vị Đại Đức ở Hương Cảng  và Đài Loan ảnh ấn lại.

Năm 1979, Tân Văn Phong xuất bản công ty mượn được Vạn Tự tạng (cả chính và Tục Tạng) của Đại Học Đông Hải, Đài Trung và đã ảnh ấn lại toàn bộ, gồm: Vạn Tự Chính tạng 70 tập và Vạn Tự Tục tạng 81 tập, tổng cộng 151 tập.

7) Đại Chánh Tạng
8) Chiên Hoà Tái Đính Súc Loát Tạng
Tạng này nguyên đề là Chiêu Hoà Tái Đính Đại Nhật Bổn Đại tạng kinh, do hội Súc Loát Đại Tạng Kinh san hành vào năm Chiêu Hoà thứ 10 (1935). Về nội dung hình thức đều giống với Hoằng Giáo Tạng chỉ thêm vào phần đính chính.

Súc Loát Đại Tạng Kinh (gọi đủ: Đại Nhật Bản Hiệu Đính Súc Khắc Đại Tạng Kinh)

Bản này thường được các nhà học giả Tây Phương gọi là Tokyo Edition. Bản này ấn hành từ năm 1880 đến 1885 dùng bản Cao Ly Tạng tàng trữ tại chùa Tăng Thượng ở Đông Kinh làm gốc, đối chiếu với Tống bản (Hồ Châu Tạng), Nguyên Tạng, Minh Tạng, thêm vào các trước tác của Mật Giáo và các tác phẩm của chư cổ đức Nhật Bản. Toàn tạng gồm 1.918 bộ kinh, sách.

9) Thánh Ngữ Tạng
Đây là một tạng kinh gồm những bản kinh viết tay của Thiên Bình Tả Bản, Tuỳ tả bản (những bản viết tay của đời Tuỳ, Trung Hoa), Tống Bản và Khoan Trị bản …( Khoan Trị là niên hiệu của Quật Trị Thiên Hoàng, Nhật Bản). Lắm lúc cùng một kinh nhưng có hai ba tả bản. Bởi vậy trong phần hiệu khám Đại Chánh tạng thường ghi Thánh (tức Thánh Ngữ tạng) ất, Thánh bính là thế.

10) Cung Bản
Cung bản là những bản kinh tàng trữ ở thư viện tỉnh Cung Nội, Nhật Bản

Theo Chiêu Hoà Pháp Bảo Tổng mục lục thì đây là sự hợp lại của Sùng Ninh Vạn Thọ tạng và Tỳ Lô tạng của đời Bắc Tống, Trung Hoa.

Sau hết, cũng cần biết thêm trừ Thiên Hải tạng, tất cả các tạng kinh của Nhật Bổn đều bằng phương sách, nghĩa là khác với phạm giáp bản.

11) Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh:

Đại chánh tạng là danh từ gọi tắt của Đại Chánh tân tu Đại Tạng Kinh, do hai vị Tiến sĩ người Nhật là Cao Nam Thuận Thứ Lang và Độ Biên Hải Húc chủ trì biên tập, từ năm 1923 và hoàn thành vào năm 1933. Toàn tạng gồm có 100 tập, chia ra :1- Chính tạng, 55 tập ; 2- Tục tạng, 30 tập ; 3- Đồ tượng, 12 tập ; 4- Chiêu Hòa pháp bảo tổng mục lục, 3 tập.

III. Cấu trúc Đại Chánh Tân Tu Đại tạng Kinh:
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, gọi tắt là Đại Chánh Tạng, là bộ Đại Tạng Kinh hiện nay được giới học thuật nghiên cứu hoan nghênh ưa thích nhất. 

Đại Chánh Tạng được bắt đầu biên tập trong thời gian niên hiệu Đại Chánh (Nhật Bổn) năm thứ 11 cho đến niên hiệu Thiệu Hòa năm thứ 9 (năm 1922 đến 1934) / (1912 - 1925) vì thế còn có tên là Đại Nhật Bổn Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, do vị học giả Cao Nam Thuận Thứ Lang (Takakusu Junjiroo) (1866-1945), Độ Biên Hải Húc (Watanabe Kaikyoku) (1872-1933) chủ biên, Thiếu Dã Huyền Diệu (1883-1939) chủ nhiệm biên tập hiệu đính, cùng với sự đóng góp tích cực của rất nhiều nhà học giả Phật giáo

Bộ Đại tạng Kinh này từ khi ra đời đến nay đã hơn 80 năm, đã trở thành một loại thông hành nhất trong giới học thuật Phật giáo, sự ảnh hưởng của nó rất lớn, tỷ suất sử dụng rất cao, có thể nói những bộ Đại Tạng Kinh đời trước đều không thể sánh bằng.

Nhưng mà, đối với sự ưu khuyết điểm vẫn còn có nhiều cách nhìn khác nhau, đánh giá bộ Đại tạng Kinh này như thế nào vẫn là vấn đề giới học thuật vô cùng quan tâm chú ý.

1. Duyên khởi và tôn chỉ biên tập:
1.1. Duyên khởi:
Thời cận đại, một số học giả Phật giáo Nhật Bổn như Nam Điều Văn Hùng (1849-1927), Cao Nam Thuận Thứ Lang (1866-1945), Độ Biên Hải Húc (1872-1933), Hoạch Nguyên Vân Lai (1869 –1937) lần lượt du học các nước Tây phương như Anh, Đức. Dưới sự chỉ đạo của các vị học giả Tây phương, các vị này nghiên cứu học tập Phạm văn, Pali, Tạng văn, đồng thời triển khai việc chỉnh lý và nghiên cứu văn hiến Hán văn Phật giáo.

Nam Điều Văn Hùng ở đại học Oxford nước Anh theo học với  Mạch Khắc Tư Mâu Lặc (麥克斯·繆勒) (Friedrich Max Muller 1823-1900), học tập Phạm văn và nghiên cứu nguyên điển Phạm văn cùng các kinh điển Hán văn của Phật giáo. Luận văn tiến sĩ của ông là “Nhật Bổn Chân Tông Nam Điều Vân Hùng dịch bổ Đại Minh Tam Tạng Thánh Giáo mục lục”, là một tác phẩm có tánh đại biểu.

Cao Nam Thuận Thứ Lang theo học với tiến sĩ  Mục Lặc (穆勒) (Muller) ở trường đại học Oxford, nghiên cứu Phạm văn và so sánh tôn giáo học, trong thời gian du học đã dịch những Kinh sách Hán văn như “Quán Vô Lượng Thọ Kinh”, “Nam Hải Ký Quy Nội Pháp truyện” thành tiếng Anh. Sau khi về nước, đã từng đảm nhiệm giảng sư, giáo sư trường đại học Đông Kinh, hiệu trưởng trường đại học Đông Dương, bồi dưỡng một số học giả Phật giáo nổi tiếng như Thiếu Dã Huyền Diệu, Mộc Thôn Thái Hiền…

Độ Biên Hải Húc, Hoạch Nguyên Vân Lai… du học nước Đức, sau khi trở về nước giảng dạy Phật học tại các trường tôn giáo. Dưới sự cổ động thúc đẩy của nhóm học giả Phật giáo này, cùng với sự ảnh hưởng tư tưởng học thuật Tây Phương do họ đem về, đầu thế kỷ 20, sự nghiên cứu Phật giáo ở Nhật Bổn, đặc biệt là sự chỉnh lý và nghiên cứu văn hiến Phật giáo xuất hiện một thời kỳ phồn vinh chưa bao giờ có.

Sự biên tập, hiệu đính bộ Đại Chánh Tạng được triển khai trong hoàn cảnh lịch sử như thế.

Nhật Bổn thời đó tuy bảo tồn rất nhiều “bảo tạng” Đại Tạng Kinh nhưng phần nhiều được tôn thờ ở trên những lầu gác cao trong những ngôi chùa danh tiếng, là đối tượng sùng bái lễ lạy của tín đồ. Những bảo tạng này tuy cũng có thể nhìn thấy chiêm ngưỡng, nhưng vì số lượng nó quá lớn, muốn lợi dụng nó để triển khai việc nghiên cứu thật không phải là việc dễ dàng; mà thời Minh Trị (1865-1919) thường thấy là bộ “Súc khắc tạng”,”Vạn tự tạng” do người Nhật Bổn biên soạn, ấn hành, nhưng ấn bản này vô cùng khó kiếm, ngàn vàng không dễ mua được, mà phương pháp biên soạn cũ kỹ, khó mà thoả mãn nhu cầu nghiên cứu của giới học thuật hiện đại. Vì tình huống hiện thực như thế khiến cho giới học giả Phật giáo sanh ra nguyện vọng tha thiết là biên tập, ấn hành một bộ Đại Tạng Kinh mới ?đầy đủ. Vì thế Cao Nam Thuận Thứ Lang, Độ Biên Hải Húc là những người khai sáng, hướng dẫn học trò tổ chức thành “ Đại Chánh Nhất Thiết Kinh San Hành Hội”, vào tháng 7, tháng 8 niên hiệu Đại Chánh thứ 11 (  năm 1922) bắt đầu triển khai công tác biên soạn Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.

1.2. Tôn chỉ biên tập:

Về tôn chỉ biên tập của Đại Chánh Tạng, Ban Biên tập đã đưa ra 5 tiêu chí trong lời “San hành thú chỉ”:

1. Nghiêm mật bác thiệp hiệu đính: tức là hiệu đính một cách chặt chẽ, rộng rãi, sưu tập tất cả những bản viết tay cổ xưa từ Lục Triều vừa phát hiện, bao gồm các bản Kinh viết tay  được bảo tồn ở các nước Anh, Pháp, Đức, và bản viết tay Thiên Bình Cổ tả kinh ở Chánh Thương viện và các bản viết tay trong các tự viện ở Nhật Bổn, tiến hành đối chiếu hiệu đính một cách chặt chẽ tỉ mỉ để sửa chữa những sự sai  sót, lầm lẫn trong các bản Kinh.

2. Biên soạn thanh tân châu mật: tức  trên cơ sở nghiên cứu học thuật hiện đại, bỏ đi sự phân loại và phương pháp sắp xếp không khoa học của các bộ Đại tạng kinh đời trước, sắp xếp lại mục lục, khiến cho hệ thống tổ chức bộ Đại tạng kinh tân biên này càng thêm rõ ràng trong sáng, đồng thời tăng gia thêm những quyển kinh sách thất truyền, quý hiếm vừa mới phát hiện, khiến cho nội dung bộ Đại tạng kinh này như gấm thêm hoa.

3. Phạm Hán đối chiếu: tức phàm là Phạm ngữ, Pali cùng với các nguyên bổn, đều phải đối chiếu cho chính xác rõ ràng, bất luận là tên kinh, tên phẩm, hoặc tên người, tên địa phương trong kinh điển v.v… đều phụ chú nguyên ngữ, để làm rõ nguồn gốc của từ ngữ, tiện việc nghiên cứu duyệt đọc.

4. Chế định sách dẫn (hướng dẫn tra cứu) nội dung của kinh điển cùng với bảng đối chiếu các bộ Đại tạng kinh và phụ lục thêm mục lục các bản viết tay cùng với bản Phạm văn hiện tồn, để dễ dàng nghiên cứu.

5. Tiện lợi : Bộ Đại tạng kinh mới này tiện lợi đem đi, giá cả thấp, giúp ích cho sự lưu truyền rộng rãi thánh điển.

Có thể nói Ban Biên tập của bộ Đại Chánh Tạng đã theo những tiêu chuẩn này triển khai công tác biên soạn của họ. Khoảng từ tháng tư Đại Chánh năm thứ 12 bắt đầu duyệt kinh, hiệu đính kinh điển ở Duyệt Kinh đình chùa Ma Tân Thượng, tháng 4 năm sau xuất bản tập thứ nhất A Hàm bộ, cho đến tháng 11 Thiệu Hoà năm thứ 9 hoàn thành “Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục” tập thứ ba mới ngừng. Công tác biên tập Đại Chánh Tạng đã trải qua 13 năm, cuối cùng đã thực hiện nguyện vọng và mục tiêu mong muốn đạt đến của Ban Biên tập.

1.3. Đặc điểm:

Đại Tạng Kinh có những đặc điểm quan trọng sau :

- Về phương diện sắp xếp bộ quyển : sáng tạo phương pháp phân loại, sắp xếp thứ tự trước sau y cứ theo lịch sử phát triển kinh điển. Phương pháp phân loại mới này rất phù hợp quan điểm của các nhà học giả thời nay đối với sự lịch sử phát triển kinh điển.

- Về phương diện khảo đính : y cứ bản “Cao Ly tạng”, tham khảo và so sánh các bản Đại Tạng Kinh Nhật Bổn, các bản Đại Tạng Kinh Trung Quốc (các bản khắc đời Tống, Minh, Nguyên), cùng với các bản kinh được sưu tập cất giữ trong Thư viện Đại học và liệt kê bản khảo đính ở dưới mỗi trang sách.

- Ngoài việc nghiêm mật khảo đính, còn đối chiếu với bản Pali, Phạn ngữ. Dòng khảo đính dưới mỗi trang còn chú thêm các danh từ Pali, Phạn ngữ. Ngoài ra còn có dấu chấm câu, đây cũng là một trong những đặc sắc của Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh không giống với các bản khác.

Đại Chánh Tạng do vì thu thập kinh điển đầy đủ, khảo đính rõ ràng cẩn thận, cách sắp xếp bộ quyển cũng phù hợp với yêu cầu của giới học thuật vì thế trở thành bộ Đại Tạng Kinh thông dụng nhất của các nhà học giả nghiên cứu Phật giáo. Các tác phẩm học thuật dẫn dụng Kinh điển Phật giáo, đều dùng Đại Chánh Tạng làm y cứ, và ghi rõ số quyển, số trang. Do đó có thể thấy được tính chất quan trọng của bộ Đại Tạng Kinh này.

2. Sự phân loại đặc sắc và nội dung phong phú:
Toàn bộ Đại Tạng chia làm 3 phần : Chánh tạng 55 tập, Tục tạng 30 tập, Biệt quyển 15 tập (đồ hoạ 12 tập, tổng mục lục 3 tập), tổng cộng 100 tập. Thu thập Kinh Luật Luận và các trước tác soạn thuật của Trung Quốc, Nhật Bổn nhiều hơn các loại Đại Tạng Kinh từ trước đến nay, gồm có 3493 bộ, 13520 quyển.

Toàn tạng có tất cả 100 tập, thu thập tất cả kinh điển Hán văn Phật giáo, bao gồm đồ tượng (tranh, hình ảnh), tổng mục lục, tổng cộng gồm có 3493 bộ, 13520 quyển, trong đó thu thập Đại Tạng Kinh Phật giáo Hán văn lịch đại Trung Quốc gồm có 55 tập (từ tập 1 đến tập 55), đó là phần chánh tạng của Đại Chánh Tạng; Phật giáo Nhật Bổn trước thuật 29 tập ( tập 56 đến tập 84), những bản Kinh viết tay Đôn Hoàng và những kinh điển cổ xưa đã thất truyền (cổ dật) mới phát hiện gồm một tập (gọi là Cổ Dật Bộ, Nghi Tợ bộ, tập 85) đó là phần tục tạng của Đại Chánh Tạng; phần đồ tượng có 12 tập, “Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục” 3 tập. Đại Chánh Tạng thật là một bộ Đại Tạng Kinh Hán văn hoàn toàn mới, bất luận là sự sắp đặt mục lục, thu thập nội dung, hiệu đính cho đến sắp xếp sách dẫn đều có nhiều thành tựu sáng tạo.

2.1. Sự phân loại và sắp xếp thứ tự của Đại Chánh Tạng:
Chánh tạng 55 tập, chia làm 2 phần : Phần kinh điển phiên dịch gồm có 32 tập (từ tập 1 đến tập 32) chia thành 16 bộ :

1. A Hàm bộ

2. Bổn Duyên bộ

3. Bát Nhã bộ

4. Pháp Hoa bộ

5. Hoa Nghiêm bộ

6. Bảo Tích bộ

7. Niết Bàn bộ

8. Đại Tập bộ

9. Kinh Tập bộ

10. Mật Giáo bộ

11. Luật bộ

12.Thích Kinh luận bộ

13.Tỳ Đàm bộ

14.Trung Quán bộ

15. Du già bộ

16. Luận Tập bộ

Phần trước tác soạn thuật của các bậc Cao Tăng cổ đức Trung Quốc còn gọi là Tạp tạng, gồm 23 tập (từ tập 33 đến tập 55) chia thành 8 bộ: 

1. Kinh sớ bộ

2. Luật sớ bộ

3. Luận sớ bộ

4. Chư tông bộ

5. Sử truyện bộ

6. Sự hối bộ

7.Ngoại giáo bộ

8. Mục lục bộ 

Cộng 2276 bộ, 9042 quyển.

Chánh tạng nếu phân chia theo Kinh Luật Luận thì A hàm bộ, Bổn duyên bộ, Bát nhã bộ, Pháp hoa bộ, Hoa nghiêm bộ, Bảo tích bộ, Niết bàn bộ, Đại tập bộ, Tập kinh bộ, Mật giáo bộ thuộc về Kinh tạng. Luật bộ như Di sa tắc bộ, Ma ha tăng kỳ bộ, Đàm vô đức bộ, Tát bà đa bộ, Giải thuyết giới kinh (Ca Diếp di bộ), Bồ tát giới v.v... thuộc Luật tạng. Thích kinh luận bộ, Tỳ đàm bộ, Trung quán bộ, Du già bộ, Luận tập bộ thuộc Luận tạng. Kinh sớ bộ, Luật sớ bộ, Luận sớ bộ, Chư tông bộ, Sử truyện bộ, Sự hối bộ, Ngoại giáo bộ và Mục lục bộ thuộc Tạp tạng.

Tục tạng gồm 30 tập (từ tập 56 đến tập 85), chia thành 7 bộ:

1. Tục Kinh sớ bộ

2. Tục luật sớ bộ

3. Tục luận sớ bộ

4. Tục chư tông bộ

5. Tất đàm bộ

6. Cổ Dật Bộ

7. Nghi tợ bộ

Trong đó ngoài 2 bộ Cổ dật bộ, Nghi tợ bộ thu thập kinh điển Đôn Hoàng ra, các phần còn lại đều là các trước tác của Nhật Bổn.

Đồ tượng bộ gồm 12 tập, chuyên thu thập các loại hình tượng Phật nổi tiếng lưu truyền qua các triều đại ở Nhật Bổn, và tượng Kim Cang, tượng Minh Vương Mật tông, cùng với các loại hoạ đồ Mạn đà la( ). Tổng cộng có 367 bộ, 1345 quyển.

Ở trên tổng cộng tất cả là 31 bộ.

Tổng mục lục 3 tập thu thập mục lục các bản Đại Tạng Kinh các triều đại Trung Quốc và mục lục Tạng kinh các bản khắc, bản viết tay ở các tự viện Nhật Bổn, cùng với tổng mục lục, bảng chỉ dẫn Đại Chánh Tạng, mục lục người dịch v.v… tất cả 77 loại.

Cách phân chia của Đại Chánh Tạng đã làm thay đổi truyền thống lịch sử sắp xếp phân loại Đại Tạng Kinh Hán văn Phật giáo, cách sắp xếp này không chia thành kinh điển Đại thừa, kinh điển nguyên thuỷ, mà y theo sự ra đời và lưu truyền thời gian trước sau mà sắp xếp thứ tự, sắp A Hàm bộ đứng đầu, thứ đến là Bổn Duyên bộ, nội dung chủ yếu là những câu chuyện bổn sanh, bổn sự của Đức Phật; sau đó là Kinh luật luận và các trước tác của Phật giáo Trung Quốc, các trước tác của Phật giáo Nhật Bổn. Đại Chánh Tạng theo thứ tự đó mà hội tập các loại kinh điển Phật giáo.

Các phân loại này trong tất cả mục lục Đại Tạng Kinh và mục lục kinh điển Phật giáo lịch đại không thấy bất cứ y cứ nào để tham chiếu, đây là cách phân loại hoàn toàn mới, sáng tạo độc đáo của Đại Chánh Tạng.

2.2. Nội dung sưu tập:
Đại Chánh Tạng về mặt nội dung sưu tập kinh điển Phật giáo đối với các bộ Đại Tạng Kinh trước cũng có sự đột phá. Đại Chánh Tạng không những về trình độ tương đương thâu tóm tất cả nội dung kinh điển mà các bộ Đại Tạng Kinh trước đã thu thập, còn thu thập một cách rộng rãi những quyển Kinh đã thất truyền từ đời Đường Tống trở về đây, là các tác phẩm quan trọng của Chư Tổ Tịnh Độ tông, Luật tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Tướng tông, Thiên Thai tông, Tam Luận tông … lần lượt được phát hiện tại các nước Triều Tiên, Nhật Bổn; còn thu thập khoảng 200 loại Kinh viết tay vừa mới được phát hiện ở thế kỷ 20 ở Đôn Hoàng và các địa phương khác. Thống kê sơ lược, các bộ kinh điển được phiên dịch và các trước thuật Phật giáo Trung Quốc mà các bộ Đại Tạng Kinh trước đời Thanh không có ghi chép, mà được sưu tập trong bộ Đại Chánh Tạng (không bao hàm các bộ Kinh chép tay Đôn Hoàng) khoảng hơn 400 loại, trong đó các kinh điển phiên dịch khoảng 215 loại (bao hàm biệt bổn) trước thuật Phật giáo Trung Quốc khoảng 220 loại (bao hàm biệt bổn). Đặc biệt là các trước thuật Trung Quốc đã từng phát sanh ảnh hưởng quan trọng trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Tác giả của những tác phẩm này phần đông là những bậc nhất đại Tôn Sư khai sáng tông phái thành tổ. Trong đó có 22 loại trước thuật của ngài Kiết Tạng là người khai sáng Tam Luận tông: Đại Phẩm Du Ý, Pháp Hoa Huyền luận, Pháp Hoa Nghĩa sớ, Nhân Vương Bát Nhã Kinh sớ, Thắng Man Bảo Khố, Trung Quán Luận sớ, Thập Nhị Môn luận sớ, Bách Luận sớ, Tam Luận Huyền Nghĩa, Đại thừa Huyền luận, Nhị Đế Nghĩa…

Ngài Khuy Cơ, đệ tử của ngài Huyền Trang, người khai sáng Pháp Tướng tông Trung Quốc, có 8 loại: Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh Bát Nhã Lý Thú Phân Thuật Tán, Kim Cang Bát Nhã Kinh Tán Thuật, A Di Đà Kinh Sớ, Thuyết Vô Cấu Xưng Kinh sớ, Kim Cang Bát Nhã Luận Hội Thích, Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký, Biên Trung Biên Luận Thuật Ký, Tây Phương Yếu Quyết Thích Nghi Thông Quy.

Tam Tổ Pháp Tạng, người khai sáng Tông Hoa Nghiêm Trung Quốc, có 14 loại: Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, Hoa Nghiêm Kinh Văn Nghĩa Cương Mục, Đại thừa Khởi Tín Luận Nghĩa Ký, Hoa Nghiêm Sách Lâm, Hoa Nghiêm Kinh Vấn Đáp, Hoa Nghiêm Kinh Nghĩa Hải Bách Môn, Hoa Nghiêm Kinh Quan Mạch Nghĩa Ký, Hoa Nghiêm Phát Bồ Đề Chương…

Ngài Đạo Tuyên, người khai sáng Nam Sơn Luật tông có rất nhiều trước tác luật học mà không được đưa vào trong các bộ Đại tạng Kinh xưa mà được thu thập vào bộ Đại Chánh Tạng tám loại: Quan Trung Sáng Lập Giới Đàn Đồ Kinh, Tịnh Tâm Giới Quán Pháp, Thích Môn Chương Phục Nghi, Lượng Xử Khinh Trọng Nghi, Thích Môn Quy Kính Nghi, Giáo Giới Tân Học Tỳ Kheo Hành Hộ Luật Nghi, Luật Tướng Cảm Thông Truyện, Trung Thiên Trúc Xá Vệ Quốc Kỳ Hoàn Tự Đồ Kinh.

Các trước tác của Tổ Sư Tịnh Độ Tông Trung Quốc có một số không được đưa vào các bộ Đại Tạng Kinh đời trước mà được đưa vào bộ Đại Chánh Tạng như: Lược Luận An Lạc Tịnh Độ Nghĩa của Ngài Đàm Loan đời Bắc Nguỵ, An Lạc Tập của Ngài Đạo Xuyết đời Đường, Quán Niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn, Chuyển Kinh Hành Đạo Nguyện Vãng Sanh Tịnh Độ Pháp Sự Tán, Y Quán Kinh Đẳng Minh Bát Châu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sanh Tán, Vãng Sanh Lễ Tán Kệ của Ngài Thiện Đạo đời Đường…

Trên đây là những trước tác của các vị Tổ Sư các tông phái Phật giáo Trung Quốc, là những văn hiến quan trọng để nghiên cứu Phật giáo Trung Quốc, các tác phẩm này vì được đưa vào bộ Đại Chánh Tạng mà lưu truyền cho người đời sau, ý nghĩa của việc này thật vô cùng sâu sắc. Đồng thời trong các kinh điển còn lại ở Đôn Hoàng đã bảo tồn một số kinh điển quan trọng của Thiền tông trong thời kỳ đầu, những văn hiến Thiền tông này được đưa vào Đại Chánh Tạng, khi bộ Đại Chánh Tạng ra đời, đã làm dấy lên phong trào nghiên cứu Thiền tông của giới học giả Phật giáo 2 nước Trung Hoa - Nhật Bổn, khiến cho sự nghiên cứu Thiền tông trở thành một vấn đề nghiên cứu nóng bỏng của Phật giáo Trung Quốc từ cận đại đến đương đại. Đại Chánh Tạng đã đưa vào một số Kinh sách quan trọng của Thiền tông được tìm thấy ở Đôn Hoàng, chủ yếu gồm có: Nam Tông Đốn Giáo Tối Thượng Thừa Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Kinh Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ư Thiệu Châu Đại Phạm Tự Thí Pháp Đàn Kinh, Lịch Đại Pháp Bảo Ký, Quán Tâm Luận, Đại thừa Vô Sanh Phương Tiện Môn, Đại thừa Bắc Tông Luận, Lăng Già Sư Tư Ký, Truyền Pháp Bảo Ký, Nam Thiên Trúc Quốc Bồ Đề Đạt Ma Thiền Sư Quán Môn.

Ngoài ra trong các trước tác của Phật giáo Trung Quốc, Đại Chánh Tạng còn thu thập hơn 30 loại thuộc Sử Truyền bộ, các loại này cũng không được đưa vào các bộ Đại Tạng Kinh đời trước: Đại Đường Cố Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư Hành Trạng, Hoằng Tán Pháp Hoa Truyện, Pháp Hoa Truyện Ký, Thiên Thai Cửu Tổ Truyện, Vãng Sanh Tịnh Độ Truyện, Hoa Nghiêm Kinh Truyện Ký, Lạc Dương Già Lam Ký…

2.3. Hiệu đính Đại Chánh Tạng:
Bộ phận chủ thể chánh tạng của Đại Chánh Tạng lấy bộ Đại tạng Kinh Cao Ly làm gốc, những Kinh sách mà Tạng Cao Ly không đưa vào thì lấy các bộ Đại Tạng Kinh khác do Nhật Bổn thu thập  làm gốc, tỷ suất sử dụng tương đối cao là bộ Đại Tạng Kinh đời Minh tức Gia Hưng Tạng và Tục Tạng, tức bộ Đại Nhật Bổn Tục Tạng Kinh, ngoài ra còn dùng các bộ Đại Tạng Kinh khác của trường tôn giáo và các tự viện Nhật Bổn thu thập bảo tồn làm gốc, thường dùng là bổn của đại học tôn giáo, bổn của đại học Đại Cốc, bổn của đại học Long Cốc, bổn Báo Ân Tạng chùa Tăng Thượng, bổn Đông Đại Tự, bổn Dược Sư Tự…

Các bộ Đại Tạng Kinh cơ bản mà bộ Đại Chánh Tạng hiệu đính là ba loại Tống, Nguyên, Minh. Tống tức là bổn Tư Phúc Tạng được khắc ở đời Tống, Nguyên tức là bổn Phổ Ninh Tạng được khắc ở thời Nguyên, Minh tức là bổn Gia Hưng Tạng được in ở đời Minh. Ngoài ra, Đại Chánh Tạng còn sưu tập những bổn được in ấn và viết tay có giá trị hiệu đính được thu tàng ở các miền trên đất nước Nhật Bổn làm bổn gốc hiệu đính. Ngoài các bổn đã nói ở trên còn có Chánh Thương Viện Thánh Ngữ Tạng (Thiên Bình Tả Kinh), Cung Nội Tỉnh Đồ Thư Liêu bổn (bổn của đời Tống), Đại Đức Tự bổn, Vạn Đức Tự bổn, Thạch Sơn Tự bổn, Đề Hồ Tự bổn, Nhân Hoà Tự Tạng bổn, Chung Thông Bắc Chiết Thị Tạng bổn, Cửu Nguyên Văn Khố bổn, Sâm Điền Thanh Thái Lang Thị Tạng, Đông Kinh Đế Thất Bác Vật Quán bổn, Tây Phúc Tự bổn, Kim Cang Tạng, Cao Dã Bản bổn, Đôn Hoàng bổn… cùng với các bản gốc Pali, Phạm văn. Đại Chánh Tạng sử dụng phương pháp hiệu đính là lấy bản gốc và bản hiệu đính từng chữ đối chiếu so sánh, chỉ khảo đính chỗ khác nhau mà không phán đoán, dùng hình thức chú chân để phụ lục phía dưới mỗi trang Kinh.

Trước bộ Đại Chánh Tạng, các bộ Đại Tạng Kinh đời trước trong quá trình biên tập sửa chữa đều có trình tự khảo đính, nhưng không lưu lại kết quả hiệu đính.

Đại Chánh Tạng lần đầu tiên lấy tư tưởng học thuật hiện đại làm chỉ đạo, áp dụng phương pháp căn bản hiện đại khảo đính học, trên cơ sở thu thập tất cả các bộ Đại Tạng Kinh xưa nay, đối chiếu cùng một loại Kinh mà nhiều văn bản, lưu lại kết quả hiệu đính, đó là sự cống hiến rất lớn của Đại Chánh Tạng, cung cấp tài liệu trân quý để nghiên cứu Phật giáo .

2.4. Mục lục và sách dẫn:
Sự biên soạn tinh tế của Đại Chánh Tạng còn biểu hiện ở mục lục và sách dẫn, đó là Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục, một phần của Đại Chánh Tạng.

Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục gồm có 3 tập. Tập thứ nhất ghi chép mục lục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh tổng mục lục, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Nhất Lãm, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Kham Đồng mục lục, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Trước Dịch mục lục (phụ lục Ấn Độ chư luận sư trước tác mục lục) Đại Chánh Tân Tu Đại tạng Kinh sách dẫn mục lục, và mục lục 15 bộ Đại Tạng Kinh do các tự viện và thư viện Nhật Bổn thâu tàng như Cung Nội Tỉnh Đồ Thư Liêu Nhất Thiết mục lục, Đông Tự Kinh Tạng Nhất Thiết Kinh mục lục, Nam Thiền Tự Kinh Tạng Nhất Thiết Kinh mục lục, Chánh Thương Viện Ngự Vật Thánh Ngữ Tạng Nhất Thiết Kinh mục lục… trong đó đáng được xem trọng là mục lục của Tư Phúc Tạng, mục lục của Tích Sa Tạng, mục lục của Đôn Hoàng Bổn Cổ Dật Kinh Luận Chương Sớ và Cổ Tả Kinh …

Tập thứ 2: Thu thập 18 loại mục lục, bao gồm Cao Ly Tạng Mục Lục, Chí Nguyên Lục, Cổ Ninh Tạng mục lục, Minh Bắc Tạng mục lục, Long Tạng mục lục, Minh Nam Tạng mục lục, Tạng Bản Kinh Trực Hoa Nhất mục lục (Gia Hưng Tạng mục lục), Thiên Hải Tạng (do Nhật Bổn biên soạn), Súc Khắc Đại Tạng Kinh, Hoàng Bích Tạng, Vạn Tự Tạng, Đại Nhật Bổn Tục Tạng Kinh, bộ Đại Chánh Đại Tạng Kinh Cương Mục Chỉ Yếu Lục…

Tập 3: thu thập 39 bộ mục lục sách dẫn, trong có 5 loại mục lục sách dẫn Tục Tạng Đại Chánh Tạng là Tục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Tổng mục lục, Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Toàn Lãm, Tục Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh Kham Đồng mục lục…; và các mục lục do các tự viện lớn ở Nhật Bổn thâu tàng như Đại Nhật Bổn Phật Giáo Toàn Thư Tổng mục lục, Hồ Châu Tư Khê Viên Giác Thiền Viện Tân Điêu Đại Tạng Kinh mục lục, Phúc Châu Đông Thiền Đại Tạng Kinh mục lục (Sùng Ninh Tạng mục lục), Thiền Lâm Tự Nhập Tạng mục lục, …  cùng với Duyệt Tạng Tri Tân, Đại Tạng Nhất Lãm Tập, Đại Tạng Chiết Bổn Khảo, Ngự Chế Đại Tạng Kinh Tự Bạt Tập

Nhìn chung nội dung ba tập Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục, có thể nói đây chính là thành quả rộng lớn trong quá trình biên soạn hiệu đính Đại Chánh Tạng. Nó là thành quả kết tinh tâm huyết hơn mười năm của Ban Biên tập hiệu đính. Tất cả thành tựu quan trọng của bộ Đại Chánh Tạng đều thể hiện tập trung ở trong 3 tập mục lục này. Trong đó quan trọng nhất là “Kham Đồng mục lục”. Bộ mục lục này y theo thứ tự sưu tập kinh điển của Đại Chánh Tạng, trước lục tên của mỗi loại kinh điển, quyển số, dịch âm của Nhật văn, Phạm văn, Pali văn, Tạng văn, tên riêng hoặc là tên gọi tắc của Kinh, tên người dịch, người trước tác, và niên đại người dịch, người trước tác, hàm hiệu, bản gốc, bản hiệu đính, tên phẩm, hoặc nội dung cương mục, các bản dịch khác, các bản chú sớ trong các bản Đại Tạng Kinh. Từ quyển “Kham Đồng mục lục”, chúng ta có thể nhìn thấy sự dụng công rất lớn của Ban Biên tập khi thu thập, chỉnh lý và nghiên cứu Phật điển, cũng phản ánh toàn quá trình biên tập của Đại Chánh Tạng. Kham Đồng mục lục là một loại sách công cụ dùng để tra cứu Phật điển Hán văn có trình độ học thuật rất cao, cũng là bộ ký lục lịch sử bất hủ biên tập hiệu đính Đại Chánh Tạng. Nội dung khác của tổng mục lục ở đây chúng ta không giới thiệu nhiều, nhưng có thể nói rằng, mỗi loại mục lục sách dẫn này đều là tài liệu quý báu để nghiên cứu Phật giáo.

2.5. Mười hai tập đồ tượng (hình ảnh, tranh):
Với số lượng 12 tập, Đại Chánh Tạng đã sưu tập các loại đồ tượng Phật giáo gồm có 367 bộ 1345 quyển. Những đồ tượng này đều là những tác phẩm thâu tàn trân quý của các tự viện lớn ở Nhật Bổn, nội dung không những bao gồm tượng Phật, tượng Bồ tát, tượng Thiên Vương, các loại họa đồ Mạn Đà La, còn bao gồm dụng cụ của tăng sĩ, đạo cụ nghi quỹ, thủ ấn, hương dược và các hình tượng Tổ Sư… như hình Phật A Di Đà và Dược Sư 8 vị đại Bồ tát, ngũ phương Chư Tôn, Di Lặc Bồ tát, Bát Đại Minh Vương, Tứ Thiên vương, nhị thập bát bộ và thập nhị thần tướng, hình các đàn tràng, khiết ấn, nghi quỹ, ấn đồ, Đại Đường Cà Sa, Tam bảo vật cụ, Tam quốc Tổ Sư, Lục tổ, Cao tổ, hương dược, chân Phật. Trong lịch sử biên tập Đại tạng Kinh Phật giáo việc đem đồ tượng Phật giáo đưa vào Đại tạng Kinh đây là lần đầu tiên. Đây lại là một cống hiến mang tính đột phá của Đại Chánh Tạng. Những tập đồ tượng này không những là kho tàng tài liệu quý báu để nghiên cứu mỹ thuật Phật giáo mà còn đối với việc nghiên cứu lịch sử Phật giáo nhất là nghiên cứu nghi quỹ Phật giáo có giá trị rất quý.

2.6. Xếp in và chấm câu

Để thực hiện tôn chỉ của Ban Biên tập là “làm cho thánh điển được lưu truyền rộng rãi”, bộ Đại Chánh Tạng này đã sử dụng phương pháp dùng bản chì chữ nhỏ, khiến cho dung lượng của mỗi quyển sách tăng thêm rất lớn; đồng thời Ban Biên tập cũng bỏ ra rất nhiều công phu để chấm câu  Kinh văn. Đây là một phương diện đặc sắc quan trọng của Đại Chánh Tạng. Cũng vì như thế, tuy Đại Chánh Tạng chỉ có 100 tập nhưng nội dung vô cùng phong phú. Ý nghĩa chấm câu trong Kinh không thể xem thường, đã cung cấp sự tiện lợi cho đại đa số người duyệt đọc Kinh sách, cũng chính vì thế khiến cho Đại Chánh Tạng trở thành một bộ Đại tạng Kinh có tỷ suất sử dụng cao nhất.

Tóm lại, Đại Chánh Tạng là một bộ Đại Tạng Kinh có sự biên soạn tinh tế, nội dung phong phú, là thành quả trọng đại nhất của giới học thuật nghiên cứu Phật giáo Nhật Bổn thời cận đại, có địa vị cao trong lịch sử biên soạn Đại Tạng Kinh.

3. Khuyết điểm của Đại Chánh Tạng: 

Các bản Đại tạng Kinh xưa kia đều có khuyết điểm hoặc thiếu sót, Đại Chánh Tạng cũng không phải là một bộ Đại Tạng Kinh thập toàn thập mỹ. Đó là do nhiều nguyên nhân tạo thành.

Một là hơn 2000 năm đã dần dần hình thành số lượng kinh điển Phật giáo Hán văn rộng lớn, nội dung vô cùng phức tạp. Như điển tịch Tam Tạng Hán dịch, phán đoán thời đại ra đời và thuộc tánh, đã từng khiến cho các nhà mục lục học Phật giáo nhiều đời bỏ hết tâm trí vào, và cũng vì như thế đã nảy sanh rất nhiều quan điểm khác nhau, hình thành những lý luận phán giáo khác nhau. Cũng vì thế xuất hiện sự phân loại và sắp xếp kinh điển Phật giáo không giống nhau.

Hai là mỗi bộ Đại tạng Kinh được biên tập vào một thời đại riêng biệt nào đó, do vì bối cảnh lịch sử khách quan, khiến cho nội dung thu thập của mỗi bộ Đại tạng Kinh đều phản ảnh đặc sắc của thời đại, biểu hiện tánh cục hạn tương đối.

Ba là các bộ Đại Tạng Kinh Hán văn Phật giáo được biên tập ở nhiều quốc gia và địa phương khác nhau, sự sai khác của quốc gia và địa phương cũng ảnh hưởng một trình độ nào đó về chất lượng biên tập.

Bộ Đại Chánh Tạng được biên tập ở niên đại 20 đến niên đại 30 của thế kỷ 20 ở Nhật Bổn, dù giới Phật giáo Nhật Bổn đã vận dụng hết tất cả nỗ lực lớn nhất của họ, điều động giới Phật giáo Nhật Bổn, dường như toàn bộ năng lượng (nghe nói nhân viên tham dự việc này 450.000 người, kinh phí 2.800.000 đồng tiền Nhật. Do các nguyên nhân ở trên, khiến cho bộ Đại Chánh Tạng không thể hoàn mỹ. Sự thành tựu của Đại Chánh Tạng không ai có thể phủ nhận nhưng sự thiếu sót của nó cũng không thể nào che đậy.

3.1. Sự bỏ sót các trước tác Phật giáo Trung Quốc:
Sự bỏ sót đối với các trước tác Phật giáo Trung Quốc là một khuyết điểm rõ ràng. Như học giả Đài Loan Lam Cát Phú đã nói trong tác phẩm “Phật Giáo Sử Khoa Học” của mình: “Trong 100 tập, chỉ thu thập trước tác Trung Quốc (không gồm các kinh điển phiên dịch) khoảng 24 tập, mà thu thập tác phẩm Nhật Bổn khoảng 42 tập (từ tập 56 đến tập 84 là 29 tập), với 12 tập đồ tượng cùng với tác phẩm Nhật Bổn trong Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục). Tuy người Nhật Bổn có ý tuyên dương văn hoá Phật giáo nước họ, chúng ta có thể lý giải. Nhưng nhìn từ sự thật khách quan, số lượng tác phẩm Trung Quốc chỉ có hơn một nửa tác phẩm Nhật Bổn. Dù thế nào đi nữa, đương nhiên đó không phải là phương hướng biên tập cân bằng”.

Đương nhiên tạo thành tình huống như thế ắt sẽ có nguyên nhân về những phương diện khác, như có rất nhiều bổn Đại Tạng Kinh Hán văn quan trọng mà khi biên tập Đại Chánh Tạng, Ban Biên tập không cách nào có được, như Phòng Sơn Thạch Kinh, Triệu Thành Kim Tạng, Tích Sa Tạng, và Long Tạng đời Thanh, vì thế rất nhiều tác phẩm Phật giáo Trung Quốc có đưa vào trong những bộ Đại Tạng Kinh này nhưng lại không thể đưa vào bộ Đại Chánh Tạng.

Đại Chánh Tạng thu thập tác phẩm Phật giáo Trung Quốc (từ tập 33 đến tập 55, không bao gồm tập 85 và các mục lục trước tác của tăng sĩ Trung Quốc trong Thiệu Hoà Pháp Bảo tổng mục lục) gồm có 512 loại mà Đại Chánh Tạng không đưa các tác phẩm Phật giáo Trung Quốc vào hơn 150 loại, số lượng gần một phần 3 tác phẩm Trung Quốc được đưa vào trong Đại Chánh Tạng, trong đó có những tác phẩm có giá trị như sau:

Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa (Ngài Huyền Ưng – đời Đường soạn), Thiên Ánh Quảng Đăng Luật, Tứ Phần Luật, Hàm Chú Giới Bổn Sớ, Truyền Đăng Bảo Ân Tập, Cổ Tôn Túc Ngữ Lục, Đại Minh Tam Tãng Pháp Số, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Đại Phương Quảng Viên Giác Kinh Đại Sớ, Ngũ Đăng Hội Nguyên…

Mà phần Tục Tạng của các bộ Đại tạng Kinh các đời chủ yếu là chỉ tục tạng của Gia Hưng Tạng, đã thu thập tác phẩm Trung Quốc mà Đại Chánh Tạng không thu thập hơn 400 loại, những tác phẩm này phần đông là chương sớ và ngữ lục của Thiền tông, nhưng không ít tác phẩm nổi tiếng như Thiền Lâm Tăng Bảo Truyện, Hàn Sơn Thi, Giáo Ngoại Biệt Truyền, Hộ Pháp Lục, Chánh Pháp Nhãn Tạng, Lâm Giang Lục, Thạch Môn Văn Tự Thiền, La Hồ Dã Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Trúc Song Tuỳ Bút…

Đại Chánh Tạng tại sao không thu thập, các bộ sách trước tác này? Các bộ sách này không quan trọng sao? Không phải như vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân mà ông Lam Cát Phú đã nói, và cũng như phần này đã nói là tánh cục hạn thời đại và tánh sai biệt của đất nước tạo thành. Điểm này có thể nói là khuyết điểm chủ yếu của Đại Chánh Tạng.

3.2. Sự phân loại không hợp lý:
Như trên đã nói, Đại Chánh Tạng đã khai sáng một hệ thống phân loại toàn mới, tức là đem những kinh điển Hán văn chia làm 31 bộ. Phương pháp phân loại này đã phá bỏ phương pháp phân loại truyền thống. Nhưng sự phân loại của Đại Chánh Tạng không phải hoàn toàn hợp lý, vẫn có những chỗ cần phải bàn bạc lại. Như ông Châu Thúc Ca là nhà học giả Phật giáo nổi tiếng ở Trung Quốc, trong tác phẩm của mình “Bàn về phương pháp phân loại kinh điển Đại thừa trong Hán văn Đại tạng kinh” đã nói: “Kinh và Luận có sai khác, Kinh Đại thừa và Tiểu thừa có phân biệt, không thể lẫn lộn, nhưng Bổn Duyên bộ trong Đại Chánh Tạng đã làm lẫn lộn Kinh và Luận, Kinh điển Đại thừa và kinh điển Tiểu thừa. Bộ này cần phải chỉnh lý chia lại cho rõ ràng. Trong Kinh Tập Bộ thì kinh điển Đại thừa và kinh điển Tiểu thừa cũng lẫn lộn với nhau”.

Trong Kinh Tập Bộ sưu tập 433 loại kinh điển,  nội dung vô cùng phức tạp, có một số kinh điển Đại thừa đã có ảnh hưởng sâu rộng đối với tư tưởng Phật giáo Trung Quốc như Kinh Duy Ma, Kinh Giải Thâm Mật, Kinh Kim Quang Minh, Kinh Vu Lan Bồn; lại có các kinh điển của Tịnh Độ như Phật Thuyết Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sanh Đâu Suất Thiên Kinh; lại có những kinh thuộc về Thiền Số như Phật Thuyết Đại An Ban Thủ Yết Kinh, lại có những kinh nói về tư tưởng Như Lai Tạng như Đại Phương Đẳng Như Lai Tạng Kinh, cùng với những kinh điển mà xưa nay các bộ Đại Tạng Kinh khác xếp vào Kinh Tiểu thừa như Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh, Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Trong số kinh điển nhiều như vậy lẫn lộn kinh Đại thừa và kinh Tiểu thừa, không có một giới định rõ ràng, chính xác, đây cũng là một khuyết điểm của Đại Chánh Tạng.
3.3. Hiệu đính và chấm câu:
Một trong những tôn chỉ của Đại Chánh Tạng là nghiêm mật bác thiệp hiệu đính. Đại Chánh Tạng về phương diện hiệu đính đích xác đã bỏ ra rất nhiều công phu, dùng 3 bộ Đại tạng Kinh Tống, Nguyên, Minh làm bản hiệu đính căn bổn, và sưu tập một số bản in, bản viết tay, Phạm văn, Pali văn để làm bản tham khảo hiệu đính. Nhưng mà các bản Pali, Phạm văn số lượng có hạn, khởi tác dụng cho việc hiệu đính không phải rõ ràng lắm. Vấn đề ở đây là rất nhiều bộ Đại Tạng Kinh Hán văn mà Đại Chánh Tạng có điều kiện lợi dụng nhưng không lợi dụng như Phúc Châu Sùng Ninh Tạng được bảo tồn ở Nhật Bổn, Vĩnh Lạc Nam Tạng, Vĩnh Lạc Bắc Tạng đời Minh được bảo tồn tương đối nhiều, Long Tạng đời Thanh,Triệu Thành Kim Tạng, Phòng Sơn Thạch Kinh. Nhiều bộ Đại Tạng Kinh quan trọng không thành bổn gốc hiệu đính của Đại Chánh Tạng khiến cho thành quả của hiệu đính giảm đi phần đặc sắc.

Căn cứ danh sách nhân viên biên tập được phụ lục ở mỗi quyển Đại Chánh Tạng, người tham gia biên tập hiệu đính tuy có các nhà học giả Phật giáo nổi tiếng, nhưng đại đa số là thầy giáo và học sinh trong các trường Phật giáo ở Nhật Bổn. Do vì họ không giỏi Hán ngữ và tri thức Phật giáo còn khiếm khuyết, khiến cho việc chấm câu Kinh văn không đúng và sự sai sót khi xếp in rất nhiều.

Tóm lại Đại Chánh Tạng đã có rất nhiều thành tựu khiến cho giới học thuật thán phục nhưng do vì sự cục hạn của thời đại và sự khác biệt của đất nước khiến cho sự sai sót, khuyết điểm không thể tránh khỏi.

IV. Văn học mục lục:
1. Mục lục kinh điển:
Mục Lục Phật điển còn gọi là KINH LỤC, là tuỳ theo sự gia tăng về phần trước tác dịch thuật của kinh điển mà xuất hiện thư mục chuyên môn trước lục, giới thiệu về những trước thuật Phật giáo. Có người cho rằng Chu Sĩ Hành thời Tam Quốc Nguỵ đã biên soạn loại Kinh lục này, sau đó các ngài Trúc Pháp Lan và nhiếp Đạo Chân cũng từng biên qua Kinh lục nhưng đã bị thất lạc, ngài Chi Mẫn Độ thời Đông Tấn đã biên hai loại Kinh lục là KINH LUẬN ĐÔ LỤC, KINH LUẬN BIỆT LỤC, hai bộ này nay không còn nữa.

TỔNG LÝ CHÚNG KINH MỤC LỤC của ngài Đạo An thời Đông Tấn là một bộ phật điển có ảnh hưởng lớn vào thời cổ đại ở Trung Quốc. Bấy giờ các loại Kinh sách phật giáo phiên dịch rất phiền toái và phong phú, bởi vì đa phần phiên dịch do cá nhân tự làm, không chọn lựa về văn thể, có bản nào dịch bản nấy, dịch rồi hiếm khi dịch lại, nhiều người làm công tác dịch thuật với tấm lòng thành kính chứ ít muốn ghi tên mình, lại nữa, trong quá trình lưu truyền các bản dịch có khi bị sao chép sai, nguỵ tạo, cũng có các loại khác nhau như toàn dịch, sao dịch, đại kinh và biệt sanh kinh (từ phần lớn đề xuất đơn hành), do đây mà có tâm yếu nên qua sự chỉnh lý nhất định để rồi bổ sung, điều này khiến ngài Đạo An cùng các vị khác quyết tâm biên soạn mục lục kinh điển.

Sau khi bộ kinh lục của ngài Đạo An biên ra, người ta gọi nó là bộ TỔNG LÝ CHÚNG KINH MỤC LỤC, gọi tắc là AN LỤC, nguyên bản đã thất lạc nhưng có thể từ quyển XUẤT TAM TẠNG KÝ TẬP (7 thiên) của ngài tăng Hựu đời Lương có thể biết đại khái diện mạo của nó, từ đó hiểu biết được về trước lục kinh điển có người dịch, kinh điển không rõ người dịch., kinh không rõ người dịch từ Lương Châu thâu thập đến, nguỵ kinh mà vô pháp xác định niên đại, nghi nguỵ kinh, những trước tác tự tuyển của ngài Đạo An. Cách biên chép này với một trình độ nhất định đã đóng góp rất nhiều cho phần mục lục học về Phật điển.

XUẤT TAM TẠNG KÝ TẬP 15 quyển, do ngài Tăng Hựu (3), chùa Kiến Sơ, đời Lương soạn nên gọi tắt là HỰU LỤC. “ XUẤT” nghĩa là phiên dịch, “ký tập” là mục lục, tự ký, truyện ký có người dịch v.v… ghi chép Phật điển được dịch từ thời Đông Hán đến đời Lương, đại khái là từ nền tảng Kinh lục của ngài Đạo An phát triển mà thành. Sách này thu lục được một số tiểu truyện của người dịch, nhờ đó mà sau này giúp ích rất nhiều cho những người biên soạn sau này. Nó cũng là một bộ mục lục Phật điển có sớm nhất hiện còn đến ngày nay. 

Thời Tuỳ lại xuất hiện một số quyển mục lục kinh điển mới, trong đó trọng yếu nhất là CHÚNG KINH MỤC LỤC (7 quyển) và LỊCH ĐẠI TAM BẢO KÝ (15 quyển). CHÚNG KINH MỤC LỤC cũng gọi PHÁP KINH LỤC do Thiền Sư Pháp Kinh v. v... đời Tuỳ soạn, phân làm 9 loại, biên nhập Phật điển 2257 bộ, 5310 quyển. Sách này viết xong vào năm Khải Hoàng thứ 14 (594). Lịch đại Tam Bảo ký do Phí Trường Phòng soạn. Tập này ra đời sau Chúng kinh mục lục bốn năm (598). Do đương thời Bắc Nguỵ Thái Vũ Đế, Bắc Châu Vũ Đế hai lần diệt Phật, điển tịch Phật giáo lưu thất nghiêm trọng, tập sách này gom thâu tài liệu quá nhiều, đến nỗi người ta phải hoài nghi đến sự giám sát biện biệt không được tinh nghiêm.

Đời Đường là thời đại hoàng kim của việc biên soạn mục lục kinh điển, số lượng biên soạn không những rất nhiều mà còn tinh tế nữa, trong đó trọng yếu có ngài Đạo Tuyên biên ĐẠI ĐƯỜNG NỘI ĐIỂN LỤC, ngài Minh Thuyên biên ĐẠI CHÂU LỤC, ngài trí Thăng biên KHAI NGUYÊN THÍCH GIÁO LỤC. Đại Đường nội điển lục, 10 quyển, do ngài Đạo Tuyên đời Đường soạn thuật vào năm Lân Đức nguyên niên (664). 5 quyển đầu đại thể chiếu lục Lịch đại Tam Bảo ký mà thành nhưng có giám định và bổ sung. 5 quyển sau ghi lại mục lục kinh sách Phật giáo, tác giả, những kinh luận nghi nguỵ, những câu chuyện cảm ứng trong việc tụng kinh v.v… từ trước tới đầu nhà Đường. Sách này không những có nét đặc sắc mới về nội dung mà còn bảo tồn được một bộ phận tư liệu. Đại Châu Lục tuy bị các học giả sau này khinh thị nhưng nó vẫn có chỗ hay, tiếp thu được một số tài liệu tự có, có thể sánh với Nội điển lục.

KHAI NGUYÊN THÍCH GIÁO LỤC còn gọi KHAI NGUYÊN LỤC, 20 quyển, do Pháp sư Trí Thăng soạn vào đời Đường Khai Nguyên năm thứ 18 (730). Thích giáo lục là bộ Kinh lục hoàn bị nhất, nó là nơi tập trưng những ưu điểm của các tập Kinh 1ục trong quá khứ và là xuất phát điểm của những kinh lục sau đó.

Thích giáo lục chia ra hai phần : Tổng lục gồm 10 quyển, Biệt lục có 10 quyển. Ghi chép theo thứ tự thời gian các nhà phiên dịch kinh điển từ đời nhà Hán đến đời nhà Đường, tổng cộng 1076 bộ, 5048 quyển, 480 hộp. Hệ thống kết cấu của KHAI NGUYÊN LỤC đều được người sau tuân theo, biên soạn Đại tạng kinh cũng theo mô thức này, như KHAI BẢO TẠNG sau khi hoàn thành dần dần truyền rộng khắp các nơi ở Trung Quốc, các tự viện đều lấy cách ghi chép này làm chuẩn. 5048 quyển ấy trở thành ĐẠI TẠNG KINH. thành một bộ trước tác tối trọng yếu về kinh lục học của thời cổ đại Trung Quốc.

Về sau, đời Nguyên Thế Tổ khoảng năm Chí Nguyên có bộ CHÍ NGUYÊN PHÁP BẢO KHÁM ĐỐNG LỤC tham chiếu mục tục Kinh tạng của Tây Tạng để so sánh sự thiếu đủ của hai tạng kinh, dùng Hán văn ghi lại âm dịch chữ Phạn của đề mục phật điển, do vậy nó vẫn có một giá trị nhất định về mặt học thuật. Vì sự cục hạn về cách thức biên tập của thời cổ đại Trung Quốc nên việc biên kinh lục khó tránh khỏi những điểm khiếm khuyết, bởi vậy bộ ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH càng có tính khoa học và tiên tiến. Đương đại nhà nghiên cứu phật học Lữ Trừng xem xét lại bộ Đại tạng kinh chữ hán trước đây việc biên tập vẫn còn cục hạn như BỘ LOẠI phân chưa thích hợp, nhầm lẫn những bản kinh có người dịch và thất dịch, những kinh khả nghi hoặc nguỵ tạo v.v… mà biên thành TÂN BIÊN HÁN VĂN ĐẠI TẠNG KINH phân làm 5 loại rõ ràng: TẠNG KINH, TẠNG LUẬT, TẠNG LUẬN, TẠNG MẬT, TUYỂN THUẬT, có thể làm tư liệu cho những người làm công tác Phật học tham duyệt.

2. Phân loại kinh điển:
Hình thức phân loại vào thời kỳ đầu của Phật giáo Ấn Độ gọi là CỬU PHẦN GIÁO hoặc CỬU BỘ PHÁP. Theo phẩm Phương tiện trong kinh Pháp hoa, chỉ 9 loại Phật điển: 1. KINH, KHẾ KINH (kinh văn được viết thành từ hình thức tản văn), 2. PHÚNG TỤNG (kinh văn được viết thành từ hình thức kệ tụng), 3. BẢN SANH (những nhân duyên cố sự về thời quá khứ do đức Phật tự kể lại), 4. BẢN SỰ (những nhân duyên cố sự về thời quá khứ của các đệ tử do đức Phật tự kể lại), 5. VỊ TẰNG HỮU (kể lại những cố sự về thần thông biến hoá của Phật và các đệ tử), 6. NHÂN DUYÊN ( ghi lại nguyên nhân thuyết pháp của đức Phật), 7. THÍ DỤ (dùng thí dụ để giải nói Phật lý), 8. TRÙNG TỤNG ( đem giáo nghĩa từ tản văn tuyên đọc lại bằng hình thức kệ tụng), 9. LUẬN NGHỊ (nghiên cứu thảo luận ý nghĩa trong kinh văn).

Cách thức tổ chức phân loại trên về sau bị xem như hình thức phân loại theo tư tưởng Bộ phái phát triển nên một số người tổ chức phân loại dựa vào CỬU PHẦN GIÁO trong kinh Niết bàn. Hai phần CỬU PHẦN GIÁO của hai bộ kinh trên có khác ở chỗ kinh Niết bàn không có 3 loại: NHÂN DUYÊN, THÍ DỤ, LUẬN NGHỊ nhưng lại thêm 3 loại: THỌ KÝ( thuật ghi những lời của đức Phật nói về vấn đề sinh tử, thành đạo của các đệ tử trong tương lai), TỰ THUYẾT(đức Phật chủ động nói một số giáo nghĩa dù không có người hỏi trước), PHƯƠNG ĐẲNG, PHƯƠNG QUẢNG ( chỉ giáo nghĩa thâm sâu, quảng rộng của đức Phật).

Ngoài 9 phần giáo ra, Ấn Độ còn một hình thức phân loại khác là 12 PHẦN GIÁO, còn gọi 12 BỘ KINH nhưng gốc vẫn từ 9 phần giáo, đó là: 1. KHẾ KINH, 2. PHÚNG TỤNG, 3. BẢN SANH, 4. BẢN SỰ, 5. VỊ TẰNG HỮU, 6. NHÂN DUYÊN, 7. THÍ DỤ, 8. TRÙNG TỤNG, 9. LUẬN NGHỊ, 10. THỌ KÝ, 11. TỰ THUYẾT, 12. PHƯƠNG QUẢNG. Như thế cách phân loại này được bổ sung thêm 3 loại, thể hiện thời kỳ quá độ từ Bộ phái đến Phật giáo phát triển.

Sau này, Phật giáo Ấn Độ mới xuất hiện thêm cách phân loại theo Tam tạng Kinh Luật Luận, sự phân loại theo Tam tạng và 12 Phần giáo cũng có liên hệ kế thừa với nhau chỉ đơn giản một bước thể hiện tính cách định tính khái niệm của điển tịch. Như: Du Già Sư Địa Luận xếp 10 loại 1. KHẾ KINH, 2. PHÚNG TỤNG, 3. TRÙNG TỤNG, 4, THỌ KÝ, 5. BẢN SANH, 6. BẢN SỰ, 7. VỊ TẰNG HỮU, 8. PHƯƠNG QUẢNG 9. THÍ DỤ, 10. TỰ THUYẾT thuộc Kinh tạng; NHÂN DUYÊN thuộc Luật tạng; LUẬN NGHỊ thuộc Luận tạng. A Tỳ Đạt Ma Tạp luận cho rằng 5 loại: KHẾ KINH, 2. PHÚNG TỤNG, 3. TRÙNG TỤNG, 4, THỌ KÝ, 5. TỰ THUYẾT thuộc Kinh tạng Bộ phái; VỊ TẰNG HỮU, PHƯƠNG QUẢNG thuộc Kinh tạng phát triển; NHÂN DUYÊN, THÍ DỤ, BẢN SANH, BẢN SƯ thuộc Luật tạng Bộ phái; LUẬN NGHỊ bao quát Luận tạng của Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền. Từ đây càng rõ ràng về sự phân loại Phật điển, Tam tạng đều phân 2 loại điển tịch của Phật giáo Bắc truyền và Phật giáo Nam truyền. Sau khi Phật giáo được du nhập tới Trung Quốc còn có thêm 2 tạng mới là TẠNG MẬT và TẠNG TẠP để rồi phân loại điển tịch Phật giáo thành 5 loại: TẠNG KINH, TẠNG LUẬT, TẠNG LUẬN, TẠNG MẬT VÀ TẠNG TẠP. TẠNG MẬT bao gồm 4 phần: Kim cang đỉnh, Thai tạng, Tô tất địa và Tạp chú. Tạng tạp bao gồm các tuyển thuật của Ấn Độ, của Trung Quốc và các mục nhỏ khác.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT:

1. Hoà thượng Thích Thanh Kiểm, Lịch sử Phật giáo Trung Quốc, Nhà xuất bản Tôn giáo, 2001

2. Thích Chánh Lạc biên dịch, Phật giáo Đại tạng kinh, nhà xuất bản Phú Lâu Na 2002, in tại Đài Loan tháng 1 năm 2003.

3. Nguyễn Minh Tiến biên soạn, Đại Chánh tân tu đại tạng kinh mục lục, nhà xuất bản Tôn giáo năm 2005.

4. Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN, Phật học cơ bản ( tập 2, chương trình Phật học hàm thụ 1998- 2002)

5. Đào Nguyên, Giới thiệu Tổng quan hệ thống kinh điển Hán Tạng, Phật học cơ bản (chương trình Phật học hàm thụ) tập 4, nhà xuất bản Tôn giáo tháng 9 năm 2001 các trang 29- 88.

6. HT. Thích Thiện Siêu, Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn.

7. HT Thích Phước Sơn, Lịch Sử Kết Tập Kinh Luật  

8. Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Bốn Kỳ Kiết Tập (Phật Học Tinh Yếu)
9. Đào Nguyên，Bước đầu nhìn lại sinh hoạt dịch thuật, biên khảo về  Phật học của giới trí thức miền nam thời kỳ 1955-1975，Nguyệt san Giác Ngộ số 67, tháng 10 năm 2001.

10.  Tuệ Liên dịch, Ảnh hưởng Phật giáo đối với lịch sử văn hóa Trung Quốc.

11.  Tuệ Liên dịch, Những thành tựu của văn học Phật giáo.

12.  Tuệ Liên dịch, Từ ngữ Phật giáo ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc.

13.  Tuệ Liên dịch, Ảnh hưởng của Kinh Kim Cang đối với Thiền tông.

14.  Kiên Liên, Nghiên cứu tư tưởng "Ly tướng Vô trụ" trong Kinh Kim Cang, Luận văn Thạc sĩ.

15.  Thích Hằng Đạt biên dịch: Thần Tăng Thiên Trúc
16. Niên biểu Trung Quốc
TIẾNG HOA:

1. 黄卓越主编：《中国佛教大观》，哈尔滨出版社 1995年1月。

2. 韩廷杰著：《佛经知识宝典》， 四川人民出版社 1996年2月。

3. 中国佛教协会：《中国佛教》第一卷，东方出版中心，1996。

4. 汤用彤：《汉魏两晋南北朝佛教史》，北京大学出版社，1997。

5. 任继愈主编：《中国佛教史》，中国社会科学出版社，1997。

6. 汉文佛教大藏经研究

7. 中华佛教百科全书
8. 佛学大辞典
� Về tờ biểu của Tương Giai được nhắc tới trong đoạn văn trích trên đây, đó là tờ biểu mà Tương Giai tâu lên vua Hán Hoàn Đế (147-167) vào năm 166 để can gián về lối sống xa xỉ của nhà vua. Tờ biểu này được ghi lại trong sách Hậu Hán Thư của Phạm Việp (398-445), có đoạn như sau: Lại nghe trong cung dựng miếu thờ Hoàng Lão, Phù Đồ. Đạo đó thanh hư quí chuộng vô vi, hiếu sinh ghét giết, bớt dục bỏ xa xỉ. Nay bệ hạ ham muốn không bỏ, giết phạt quá lẽ, đã trái với đạo ấy, há nhận được phước ư? Phù Đồ không nghỉ ba đêm dưới cây dâu, vì không muốn lâu sinh ra tình ân ái. Thiên thần đem gái đẹp gửi đến, Phù Đồ nói: Đó là túi da đầy máu. Bèn không thèm nhìn. Phù Đồ thủ nhất như vậy, mới có thể thành đạo. Nay bệ hạ, gái dâm, bà đẹp, vượt hết vẻ đẹp của thiên hạ, đồ ngon thức ngọt, chót hết mùi của thiên hạ, thì làm sao mà muốn như Hoàng Lão ư?


� Lưỡng Tấn Nhị Tần : Tây Tấn và Đông Tấn, Tiền Tần và Hậu Tần. Cuối đời Tây Tấn, Trung Quốc bước vào thời kỳ Ngũ Hồ (ở phương Bắc là Hung Nô, Tiên Ty, Yết, và phương Tây có Chi, Khương) 16 nước :1. Nhị Triệu: Tiền Triệu và Hậu Triệu; 2. Tam Tần: Tiền Tần (Phù Tần), Hậu Tần (Dao Tần) và Tây Tần; 3. Tứ Yến: Tiền Yến, Hậu Yến, Nam Yến và Bắc Yến; 4. Ngũ Lương: Tiền Lương, Hậu Lương, Tây Lương, Nam Lương và Bắc Lương; Cộng với nước Hạ và nước Thành tổng cộng là 16 nước, nhưng chỉ có 5 nước: Tiền Triệu, Hậu Triệu, Tiền Tần, Hậu Tần và Bắc Lương là có Phật giáo. Tuy cả 5 nước này đều có Phật giáo, nhưng chỉ có dưới đời Tiền Tần, Hậu Tần và Bắc Lương mới có truyền dịch kinh điển 
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